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CHỦ ĐIỂM 1:  VIỆT NAM – TỔ QUỐC EM
Câu 1: Trong thư Bác Hồ đã tưởng tượng ra các bạn học sinh trong ngày đầu khai trường của nước Việt Nam độc lập như thế nào?

A. Các bạn học sinh e sợ, rụt rè khi lần đầu tiên tới lớp mới, trường mới.

B. Các bạn học sinh khóc lóc vì phải xa bố mẹ tới ngôi trường mới.

C. Cảnh tượng nhốn nháo, loạn lạc, các bạn học sinh òa khóc trong vòng tay thầy cô, bè bạn.

D. Cảnh tượng nhộn nhịp, tưng bừng, các bạn học sinh vui vẻ vì sau bao lâu, bao cuộc chuyển biến lại được gặp thầy gặp bạn.

Câu 2: Con hiểu như thế nào về câu nói sau của Bác “Các em được hưởng sự may mắn đó là nhờ sự hi sinh của biết bao nhiêu đồng bào Việt Nam”?

A. Các em thật may mắn.

B. Các em có cuộc sống  sung sướng hơn những người đã hi sinh.

C. Các em cần phải biết ơn những người đã hi sinh để cho mỗi người chúng ta có được cuộc sống an bình như ngày nay.

D.  Những người hi sinh là những người xấu số.

Câu 3: Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì?

A. Phải sống vui tươi, hạnh phúc sau khi đã trải qua những cuộc chuyển biến khác thường.

B. Phải tăng cường buôn bán phát triển đất nước.

C. Phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta phải theo kịp các nước khác trên hoàn cầu.

D.  Phải xây dựng thêm nhiều tòa nhà cao ốc, trung tâm thương mại làm sao cho chúng ta trở thành một cường quốc.

Câu 4: Trong thư Bác, học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước?

A. Cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Lớn lên xây dựng đất nước, đưa dân tộc bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu.

B. Cố gắng vui chơi, tham quan du lịch để tích lũy vốn sống

C. Cố gắng ăn uống đầy đủ để phát triển thể chất, có sức khỏe để làm việc lớn

D. Tất cả các ý trên
Câu 5: Từ nào sau đây có nghĩa chỉ “Màu vàng nhạt, tươi, ánh lên, nắng mang sắc độ này giữa mùa đông là nắng đẹp, không gay gắt, nóng bức.”?

A. Vàng xuộm
B. Vàng hoe

C. Vàng lịm

D. Vàng chói
Câu 6: Từ nào sau dây có nghĩa chỉ “Màu vàng gợi cảm giác mọng nước”?
A. Vàng tươi
B. Vàng ối 

C. Vàng xọng
D. Vàng giòn
Câu 7: Từ nào sau đây có nghĩa chỉ “Màu vàng gợi sự giàu có, ấm no”?
A. Vàng trù phú, đầm ấm


B. Vàng mới

C. Vàng mượt



D. Vàng giòn
Câu 8: Màu sắc nào không xuất hiện trong bài văn “Quang cảnh làng mạc ngày mùa”?
A. Vàng xuộm
B. Vàng mượt
C. Vàng óng

D. Vàng xọng
Câu 9: Con có nhận xét gì về hình ảnh con người trong bài “Quang cảnh làng mạc ngày mùa”?
A. Con người bị công việc đày đọa, khốn khổ, vất vả

B. Con người mải miết, chăm chỉ, say mê với công việc
C. Con người thờ ơ với những gì đang diễn ra xung quanh mình
D. Cả A và C đều đúng
Câu 10: Bài văn “Quang cảnh làng mạc ngày mùa” thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với quê hương?
A. Tác giả am hiểu về những sắc vàng của cảnh vật nơi quê nhà
B. Thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương
C. Tác giả rất thích quan sát cảnh vật quê hương
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 11: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về Văn Miếu – Quốc Tử Giám?

A. Ở thủ đô Hà Nội.
B. Là ngôi trường chỉ nhận dạy nữ giới.
C. Ngôi trường được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
D. Trường Nho học cao cấp thời xưa, đặt ở khu vực Văn Miếu.
Câu 12: Bảng số liệu trong bài “Nghìn năm văn hiến” cho biết triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất?

A. Lý


B. Trần

C. Lê


D. Nguyễn
Câu 13: Bảng số liệu trong bài “Nghìn năm văn hiến” cho biết triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất?
A. Trần

B. Lê

C. Mạc

D. Nguyễn
Câu 14: : Bảng số liệu trong bài “Nghìn năm văn hiến” cho biết triều đại nào có nhiều trạng nguyên nhất?
A. Hồ

B. Lê

C. Mạc

D. Nguyễn
Câu 15: Bảng số liệu trong bài “Nghìn năm văn hiến” cho biết có tất cả bao nhiêu trạng nguyên?

A.185

B. 2896

C. 11

D. 47
Câu 16: Hiện nay tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám còn thấy được bao nhiêu tấm bia tiến sĩ?


A. 82

B. 1306

C. 1442

D. 1779

Câu 17: Trong bài “Em yêu sắc màu”, bạn nhỏ yêu thích những sắc màu nào?
A. Đỏ, xanh, vàng, tím, trắng, nâu, đen
B. Đỏ, xanh, vàng, hồng, xám, trắng, đen
C. Đỏ, vàng, hồng, trắng, đen, xám, tím
D. Đỏ, xanh, tím, nâu, hồng, cam, trắng
Câu 18: Trong bài “Em yêu sắc màu”, đối với bạn nhỏ, màu đỏ gợi ra hình ảnh gì?
A. Màu đèn đỏ của cột đèn giao thông, màu khăn quàng đội viên, màu máu
B. Màu máu, màu lá cờ Tổ quốc, màu khăn quàng đội viên
C. Màu lá cờ đấu bò tót, màu khăn quàng đội viên, màu đèn đỏ của cột đèn giao thông
D. Màu hoa hồng, màu máu, màu lá cờ Tổ quốc

Câu 19: Sự vật nào không được bạn nhỏ trong bài “Em yêu sắc màu” nhắc tới khi nói đến màu xanh?
A. Đồng bằng, rừng núi
B. Biển cả

C. Màu áo của những người công nhân
D. Bầu trời cao
Câu 20: Những sự vật nào được bạn nhỏ trong bài “Em yêu sắc màu” gợi nhắc tới khi nói đến màu trắng?
A. Trang giấy, đóa hoa hồng bạch, mái tóc bà
B. Chiếc áo dài trắng, mái tóc bà, đám mây
C. Trang giấy, chiếc áo trắng, mái tóc bà
D. Đám mây, chiếc áo trắng, đóa hoa hồng bạch
Câu 21: Sự vật nào không được bạn nhỏ trong bài “Em yêu sắc màu” gợi nhắc tới khi nói đến màu đen?
A. Hòn than



B. Đôi mắt bé ngoan
C. Màn đêm



D. Đôi mắt của mẹ
Câu 22: Vì sao bạn nhỏ trong bài “Em yêu sắc màu” yêu tất cả các sắc màu đó?
A. Vì các sắc màu đều gắn với những sự vật, những cảnh, những con người mà bạn nhỏ yêu quý.
B. Vì bạn nhỏ có một  bức tranh phong cảnh mang đầy đủ những sắc màu đó
C. Vì bạn nhỏ có một con gấu bông mang tất cả sắc màu đó
D. Vì bạn nhỏ thích dùng các màu sắc đó để vẽ tranh
Câu 23: Bài thơ “Em yêu sắc màu” nói lên điều gì về tình cảm của bạn nhỏ với quê hương, đất nước?
A. Bạn nhỏ yêu mọi sắc màu trên đất nước, bạn nhỏ rất yêu quê hương, đất nước
B. Bạn nhỏ thích những màu sắc có mặt trên quê hương, đất nước
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 24: Câu chuyện “Lòng dân” có sự xuất hiện của những nhân vật nào?
A. Dì Năm, An, chú cán bộ, cai
B. Dì Năm, An, chú cán bộ, ông của An, lính
C. Dì Năm, An, chú cán bộ, cai, lính
D. Dì Năm, An, chú cán bộ, cai, ông của An
Câu 25: Câu chuyện “Lòng dân” diễn ra ở vùng đất nào thời chiến tranh?
A. Đồng bằng bắc bộ

B. Miền núi
C. Nam Bộ



D. Miền tây sông nước
Câu 26: Chú cán bộ trong câu chuyện “Lòng dân”  đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm?
A. Chú cán bộ cứu một em bé bị thương, hai người cùng chạy vào nhà dì Năm
B. Chú cán bộ bắn chết một tên quan Tây, bị bọn giặc đuổi bắt
C. Chú cán bộ bị bỏ đói lâu ngày, chạy vào nhà dì Năm
D. Chú cán bộ bị bọn giặc đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm.
Câu 27: Chi tiết dì Năm bình tĩnh nhận chú cán bộ là chồng có ý nghĩa gì?
A. Dì Năm biết bé An cần một người cha để chăm sóc.
B. Chú cán bộ rất giống người chồng đã mất của dì Năm.
C. Cho thấy dì Năm rất nhanh trí đồng thời cũng thấy được người dân vô cùng yêu quý và sẵn sàng bảo vệ những người làm cách mạng.
D. Cho thấy dì Năm rất nhanh trí đồng thời cũng thấy được dì Năm muốn tìm một người cha cho con của mình.
Câu 28: Bọn cai và lính đã làm gì dì Năm khi dì không khai?

A. Bắt, trói nhằm dọa nạt để dì Năm phải khai ra chú cán bộ

B. Trói lại rồi đánh đập dã man
C. Trói lại và bắt giải đi
D. Bắt dì phải mổ gà, mổ lợn thiết đãi bọn chúng một bữa.
Câu 29: Kết thúc truyện “Lòng dân”, khi không làm khó được mẹ con dì Năm và chú cán bộ, bọn giặc có hành động trơ trẽn gì?
A. Lấy hết đồ đạc quý giá trong nhà dì Năm
B. Đạp cho dì Năm và chú cán bộ một cái cho bõ tức
C. Đổi giọng ngọt ngào xin gà vịt nhà dì Năm để nhậu
D. Ngồi đánh chén hết mâm cơm nhà dì Năm
Câu 30: Qua vở kịch “Lòng dân” con thấy dì Năm là người có những phẩm chất gì?
A. Dễ dàng nhận một người lạ làm chồng
B. Nhanh trí, dũng cảm, thông minh sẵn sàng che chở cho cán bộ cách mạng
C. Cam chịu khi bị giặc bắt trói  mà không dám phản kháng
D. Dì Năm là người ứng xử rất thông minh để không thiệt mạng
Câu 31: Vì sao vở kịch được đặt tên là “Lòng dân”?

A. Thấy được chân thực nhất tấm lòng của người dân

B. Thể hiện tấm lòng của người dân đối với cách mạng. Người dân tin yêu cách mạng, sẵn sàng xả thân để bảo vệ cách mạng. Lòng dân là chỗ dựa vững chắc nhất của Cách mạng

C. Thể hiện suy nghĩ của người dân về các vấn đề trong cuộc sống

D. Thể hiện tấm lòng của người dân đối với đất nước
Câu 32: Điền g/gh vào chỗ trống thích hợp:

1. Đạp quân thù xuống đất đen

Súng ………ươm vứt bỏ lại hiền như xưa.

2. Không là thợ dệt 

Không …..uồng quay tơ

Không học bao giờ

Chăng tơ bừa bãi – là con gì?

Trả lời: Là con ….. …..

Câu 33: Điền ngh/ng vào chỗ trống thích hợp:


Đất ………èo nuôi những anh hùng,

Chìm trong máy chảy lại vùng đứng lên.

Câu 34: Điền vần thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu:

Ông hi s………..nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi.

Câu 35: Khoanh tròn vào đáp án ghi lại đúng vần của những tiếng in đậm trong câu sau:


“Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: 36 tiến sĩ.”


a/ a, ô, a, e, i, a



b/ an, ô, ac, uy, in, an


c/ ang, ô, ach, uyên, inh, ang

d/ an, ô, ac, yê, in, an

Câu 36: Khi viết một tiếng dấu thanh cần được đặt ở đâu?

a/ Đặt ở âm đệm


b/ Đặt ở âm chính


c/ Đặt ở âm cuối


d/ Đặt ở cuối một tiếng

Câu 37: Bộ phận nào không thể thiếu đối với một vần?


a/ âm đệm


b/ âm chính


c/ ấm cuối



d/ tất cả các bộ phận đều không thể thiếu

Câu 38: Trong câu sau có bao nhiêu tiếng mà phần vần có âm chính là a trong câu sau: “Ngoài kia, học sinh đang nô đùa vui vẻ.”


a/ ba

b/ hai

c/ một

d/ không 

Câu 39: Tiếng nào dưới đây phần vần không có âm đệm?


a/ Phan

b/ Nguyễn

c/ Hoàng

d/ Cả B và C

Câu 40: Tiếng nào sau đây phần vần có âm chính là ê?


a/ Kiếm

b/ Đêm

c/ Khuyên

d/ Cả A và C

Câu 41: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau:


Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa …………….nhau hoặc gần giống nhau.

Câu 42: Các từ xe lửa với tàu hỏa; con heo với con lợn và những từ ………….. nghĩa hoàn toàn với nhau. 
Câu 43: Con hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:


Bà Nguyễn Xuân Lan đã ……………… hồi 8 giờ 25 phút.


a/ hi sinh

b/ từ trần

c/ ra đi

d/ bỏ mạng

Câu 44:  Con hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:


Anh ấy đã …………. trong chiến tranh để bảo vệ Tổ Quốc.


a/ hi sinh

b/ từ trần

c/ ra đi

d/ bỏ mạng

Câu 45: Con hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:


Tên cướp đã ……………ngay trên đường trốn chạy.


a/ hi sinh

b/ từ trần

c/ ra đi

d/ bỏ mạng

Câu 46: Chuột vàng tài ba. (Điền từ dưới đây vào nhóm thích hợp)

thợ điện, 
thợ cơ khí, 

thợ cấy, 

thợ cày, 
thợ gặt, 
thợ kim hoàn, 
thợ may, 

thợ dệt

	Công nhân
	Nông dân

	………………………………………
………………………………………
	………………………………………
………………………………………


Câu 47: Chuột vàng tài ba. (Điền từ dưới đây vào nhóm thích hợp)


Đại úy, Giám đốc, Thiếu úy, Trung sĩ, Tiểu thương, Thượng tá, Chủ tiệm

	Quân nhân
	Doanh nhân

	………………………………………

………………………………………
	………………………………………

………………………………………


Câu 48: Chuột vàng tài ba. (Điền từ dưới đây vào nhóm thích hợp)
Giáo viên, kĩ sư, nhà văn, nhà báo, bác sĩ, học sinh tiểu học, học sinh trung học
	Trí thức
	Học sinh

	………………………………………

………………………………………
	………………………………………

………………………………………


Câu 49: Con hãy gạch chân dưới những từ chỉ nghề nghiệp?


Giáo viên

ngôi nhà

bác sĩ

chú mèo


Y tá


thợ xây

cây hoa
đá bóng

Câu 50: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên phẩm chất cần cù, chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ của người dân Việt Nam?

a/ Chịu thương chịu khó.

b/ Giám nghĩ dám làm.


c/ Muôn người như một

d/ Trong nghĩa khinh tài.

Câu 51: Vì sao người Việt Nam ta lại gọi nhau là đồng bào? (Con Rồng Cháu Tiên – SGK Tiếng Việt 5).


a/ Vì người Việt Nam muốn nhận nhau là họ hàng cho đông vui.


b/ Vì phong tục tập quán như vậy


c/ Vì người Việt Nam đều sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ.


d/ Cả A, B, C đều sai.

Câu 52: Trong các từ dưới đây, từ nào bắt đầu bằng tiếng đồng có nghĩa là cùng:


a/ đồng phục 
b/ Việt Nam đồng

c/ đồng tiền
d/ đồng hồ

Câu 53: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây chỉ sự đoàn kết của một dân tộc.


a/ Đồng sức đồng lòng.

b/ Một nắng hai sương.


c/ Muôn người như một.

d/ Một lòng một dạ.

Câu 54: Trong các câu câu nào có chứa tiếng đồng không mang nghĩa là cùng.


a/ Ba tên mặc áo xanh đó chính là đồng bọn của nhau.


b/ Sau vườn, tiếng ve kêu ngân nga cứ như một dàn đồng ca bất tận suốt cả trưa.


c/ Đồng tiền là thứ chi phối con người ta rất nhiều.


d/ Thứ Hai là ngày học sinh toàn trường phải mặc đồng phục.

Câu 55: Tìm từ có chưa tiếng “đồng” có nghĩa chỉ những người có cùng chí hướng phấn đấu:

a/ đồng bào

b/ đồng chí

c/ đồng đội

d/ đồng hành

Câu 56: Tìm từ có chưa tiếng “đồng” có nghĩa chỉ những người cùng đội ngũ với nhau:


a/ đồng bào

b/ đồng chí

c/ đồng đội

d/ đồng hành

Câu 57: Kể tên các nhân vật xuất hiện trong câu truyện “Lý Tự Trọng”?


A. Lý Tự Trọng, mật thám, luật sư, tên đội tây, đồng chí cách mạng
B. Mẹ Lý Tự Trọng, Lý Tự Trọng, cán bộ cách mạng
C. Bố Lý Tự Trọng, Lý Tự Trọng, luật sư, mật thám
D. Bố mẹ Lý Tự Trọng, Lý Tự Trọng, cán bộ cách mạng
Câu 58: Vì sao Lý Tự Trọng được cử đi nước ngoài học?
A. Vì gia đình anh giàu có nên có đủ điều kiện theo học.
B. Vì anh thông minh, sáng dạ.
C. Vì anh thông minh, sáng dạ lại sớm giác ngộ Cách mạng.
D. Vì bố mẹ anh yêu cầu tổ chức sắp xếp cho anh đi
Câu 59: Trở về nước sau khi ra nước ngoài học tập, Lý Tự Trọng được giao nhiệm vụ gì?
A. Chỉ huy một đơn vị cách mạng.
B. Chuyển và nhận tài liệu trao đổi với các tổ chức Đảng bạn qua đường tàu biển.
C. Ra chiến trường chiến đấu.

D. Làm tham mưu quân sự cho một đơn vị cách mạng.
Câu 60: Trở về nước sau khi ra nước ngoài học tập, Lý Tự Trọng được giao nhiệm vụ gì?

A. Chỉ huy một đơn vị cách mạng.
B. Chuyển và nhận tài liệu trao đổi với các tổ chức Đảng bạn qua đường tàu biển.
C. Ra chiến trường chiến đấu.
D. Làm tham mưu quân sự cho một đơn vị cách mạng.
Câu 61: Trước toàn án, Lý Tự Trọng đã có hành động gì?
A. Sợ hãi xin tha mạng.
B. Yêu cầu được gặp mặt gia đình lần cuối
C. Dõng dạc vạch mặt bọn đế quốc và tuyên truyền cách mạng
D. Im lặng tuyệt đối khi đứng trước tòa.
Câu 62: Trước khi bị xử bắn Lý Tự Trọng đã hát bài hát gì?

A. Quốc tế ca



B. Tiến quân ca

C. Đoàn ca




D. Đội ca
Câu 63: Nhận xét nào sau đây là đầy đủ và chính xác nhất khi nói về Lý Tự Trọng?
A. Là người thanh niên tài giỏi, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước
B. Là người thanh niên yêu nước, sống có lý tưởng, trách nhiệm, gan dạ, dũng cảm, hy sinh vì đồng đội
C. Là người thanh niên thông minh, sáng dạ, học đâu nhớ đấy.

D. Là người thanh niên yêu nước, thông minh, dũng cảm
Câu 64: Từ năm 1075 đến năm 1919, nước ta có bao nhiêu khoa thi?

a/ 185 khoa thi.
b/ 2896 khoa thi
c/ 47 khoa thi
d/ 38 khoa thi

Câu 65: Số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại cho đến ngày nay?

a/ 82 tiến sĩ

b/ 1306 tiến sĩ
c/ 1442 tiến sĩ
d/ 1779 tiến sĩ

Câu 66: Các số liệu thống kê: trong bài “Nghìn năm văn hiến” được trình bày dưới hình thức nào?

a/ Nếu số liệu


b/ Trình bày bảng số liệu


c/ Cả a và b đều sai

d/ Cả a và b đều đúng

Câu 67: Các số liệu thống kê có tác dụng gì?
A. Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh.
B. Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hóa lâu đời của nước ta.
C. Cả A và B đều sai.

D. Cả A và B đều đúng
Câu 68: Bài văn tả cảnh thường gồm có mấy phần?
A. Hai phần là mở bài và thân bài.
B. Ba phần là mở bài, thân bài và lời cảm ơn.
C. Ba phần là mở bài, thân bài, kết bài
D. Ba phần là mở bài, thân bài, kết bài và tái bút.
Câu 69: Đọc những chi tiết sau và cho biết chúng được dùng để miêu tả thời điểm nào:
+ Mây đen từ đâu kéo đến, đất trời âm u.
+ Trong từng cơn gió còn cảm thấy có luồng không khí  mát lạnh.
+Mọi người vội vàng thu dọn, sắp xếp đồ đạc và công việc để tránh cơn mưa.
A. Một ngày nắng đẹp


B. Trước cơn mưa
C. Trong cơn mưa



D. Sau cơn mưa
Câu 70: Từ nào sau đây viết sai chính tả?

a/ mặt người

b/ gái trai

c/ ngèo đói

d/ súng gươm

Câu 71: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ lưng còng

b/ ko quắp

c/ cào cào

d/ que kem

Câu 72: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ cể chuyện

b/ cổ tích

c/ ngoan ngoãn
d/ bể kính

Câu 73: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ chiếc gế

b/ ká vàng

c/ kổ tích

d/ cái ca

Câu 74: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ gi nhớ

b/ quang gánh
c/ gáo nước

d/ ghi chép
CHỦ ĐIỂM 2: CÁNH CHIM HÒA BÌNH
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


 ………..nguyên tử là bom có sức sát thương và công phá mạnh hơn rất nhiều lần bom thường. 

Câu 2: Mĩ đã ném bom nguyên tử xuống hai thành phố nào của Nhật Bản?
A. Tô-ki-ô và Ô-ki-na-wa

B. Ô-ki-na-wa và Hi-rô-si-ma
C. Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki

D. Na-ga-xa-ki và Ô-ki-na-wa
Câu 3: Xa-xa-cô bị nhiễm phóng xạ khi nào?

A. Khi cùng gia đình sang Mĩ du lịch thì em bị nhiễm phóng xạ điện tử.
B. Khi Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.
C. Khi Pháp ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.
D. Khi em tới thăm nhà máy chế tạo bom nguyên tử của Nhật cùng với bố.
Câu 4: Các bạn nhỏ đã làm gì để tỏ tình đoàn kết với Xa-xa-cô?
A. Các bạn nhỏ trên toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã viết thư động viên Xa-xa-cô để em có tinh thần chiến đấu với bệnh tật.
B. Các bạn nhỏ trên toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã gửi cho Xa-xa-cô rất nhiều món đồ chơi để động viên em.
C. Các bạn nhỏ ngày ngày đều tới thăm Xa-xa-cô và tặng em rất nhiều món quà.
D. Các bạn nhỏ trên toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã gấp sếu giấy và gửi tới cho Xa-xa-cô.
Câu 5: Con thấy Xa-xa-cô là cô bé như thế nào?

A. Xa-xa-cô là nạn nhân của chiến tranh.
B. Xa-xa-cô là cô bé đáng thương vì ngay từ khi còn nhỏ đã bị nhiễm phóng xạ nguyên tử.
C. Xa-xa-cô là cô bé ngây thơ, thiện lương, có khát vọng sống em tin vào chuyện gấp được 1000 con sếu treo quanh phòng thì có thể khỏi bệnh.
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 6: Ý nghĩa của câu chuyện Những con sếu bằng giấy?
A. Tố cáo tội ác chiến tranh.
B. Nói lên khát vọng sống, khát vọng hòa bình của trẻ em toàn thế giới.
C. Cả A, B đều đúng.
D. Cả A, B đều sai.
Câu 7: Sự vật nào xuất hiện ở khổ thơ đầu tiên trong bài Bài ca về trái đất?
A. Quả bóng xanh, trời xanh, bồ câu, hải âu, sóng biển.
B. Rải hoa rực rỡ, mặt trời chói chang, học sinh vui chơi.
C. Quả bóng xanh, rải hoa rực rỡ, bồ câu, sóng biển.
D. Mặt trời chói chang, học sinh vui chơi, quả bóng xanh.
Câu 8: Năm châu bao gồm những châu lục nào?
A. Châu nhất, châu nhị, châu tam, châu tứ, châu ngũ.
B. Châu Á, châu Âu, châu Mĩ, châu Phi, châu Đại Dương.
C. Châu Á, châu Âu, châu Mĩ, châu Phi, châu Mĩ La Tinh.
D. Châu Á, châu Âu, châu Mĩ, châu Phi, châu ngũ.
Câu 9: Con hiểu câu thơ này có nghĩa là gì?

“Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm!
Màu hoa nào cũng quý cũng thơm!”
A. Mỗi loài hoa có vẻ đẹp riêng nhưng loài hoa nào cũng quý cũng thơm.
B. Mỗi loài hoa có vẻ đẹp riêng nhưng loài hoa nào cũng quý cũng thơm. Cũng như mọi trẻ em trên thế giới dù khác nhau màu da nhưng đều bình đẳng, đều đáng quý, đáng yêu…
C. Hoa là sự vật thơm nhất, quý nhất và đẹp nhất trên đời này.
D. Trẻ em quý, thơm và đẹp như hoa.
Câu 10: Điều gì sẽ gây nguy hiểm cho trái đất?
A. Khói hình nấm, bom H
B. Bom H, khói hình nấm
C. Bom A, bom H, khói hình nấm
D. Không có điều gì làm trái đất nguy hiểm cả
Câu 11: Anh Thủy gặp anh A-lếch-xây ở đâu? (Bài: Một chuyên gia máy xúc)
A. Một xưởng chế tạo và lắp ráp máy xúc.
B. Một công trường xây dựng.
C. Tại nhà anh Thủy.
D. Tại một cuộc hội thảo về kỹ thuật lái máy xúc.

Câu 12: Ngoại hình của anh A-lếch-xây khiến cho anh Thủy có cảm giác gì? (Bài: Một chuyên gia máy xúc)
A. Cảm giác nhỏ bé khi đứng trước một người cao lớn như anh A-lếch-xây.
B. Cảm giác giản dị, thân mật.
C. Cảm giác xa cách, khó gần.

D. Cả A và C đều đúng
Câu 13: Câu chuyện Một chuyên gia máy xúc có những nhân vật nào xuất hiện?
A. Anh A-lếch-xây, anh Thủy, người phiên dịch.
B. Anh A-lếch-xây, anh Thủy, con gái anh Thủy.
C. Anh A-lếch-xây, anh Thủy, giám đốc công trường.
D. Anh A-lếch-xây, anh Thủy, thợ sửa máy xúc
Câu 14: Ý nghĩa của câu chuyện Một chuyên gia máy xúc?

A. Vẻ đẹp ngoại hình của một chuyên gia ngoại quốc.
B. Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn đối với một công nhân Việt Nam.
C. Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn đối với một công nhân Việt Nam, qua đó thể hiện vẻ đẹp của tình hữu nghị giữa các dân tộc.
D. Cuộc gặp gỡ thân mật của một chuyên gia máy xúc nước bạn với một công nhân Việt Nam.
Câu 15: Bài thơ là lời của chú công dân Mĩ Mo-ri-xơn nói với ai? (Bài Ê-mi-li, con….)
A. Người vợ tên là Ê-mi-li và con gái 18 tháng tuổi.
B. Người mẹ tên là Ê-mi-li và con gái 18 tháng tuổi.
C. Con gái 18 tháng tuổi tên là Ê-mi-li.
D. Con trai 18 tháng tuổi tên là Ê-mi-li
Câu 16: Lý do vì sao nhà thơ Tố Hữu viết bài thơ Ê-mi-li, con…?
A. Vì nhà thơ Tố Hữu xúc động trước hành động tự thiêu để phản đối chiến tranh tại Việt Nam của một công dân Mĩ.
B. Vì nhà thơ Tố Hữu xúc động trước hành động biểu tình chống chiến tranh tại Việt Nam của một công dân Mĩ.
C. Vì nhà thơ Tố Hữu nằm mơ thấy câu chuyện đó nên có cảm xúc viết thành thơ.
D. Vì Ê-mi-li con gái của anh công dân Mĩ đã tự thiêu để phản đối chiến tranh kia nhờ nhà thơ Tố Hữu viết. 

Câu 17: Ý nghĩa của bài thơ Ê-mi-li, con…?
A. Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
B. Ca ngợi tình cảm cha con cảm động của một công dân Mĩ và con gái.
C. Lên án chiến tranh phi nghĩa của Mĩ ở Việt Nam
D. Tường thuật lại hành động tự thiêu của một công dân Mĩ để phản đối chiến tranh tại Việt Nam
Câu 18: A-pác-thai là cái tên mà toàn thế giới dùng để gọi tên chế độ gì?

(Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai)
A. Chế độ bóc lột người lao động.
B. Chế độ phân biệt chủng tộc.
C. Chế độ phân biệt vùng miền.

D. Tất cả các chế độ tại Nam Phi
Câu 19: Dưới chế độ A-pác-thai người da trắng được hưởng những quyền lợi gì? 

A. Không cần đi làm mà vẫn được hưởng lương như người lao động bình thường.
B. Chỉ chiếm 1/5 dân số nhưng lại nắm gần hết đất trồng trọt và chiếm gần hết tổng thu nhập và toàn bộ hầm mỏ, xí nghiệp, ngân hàng.
C. Chỉ chiếm 1/5 dân số nên được sống tại những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng để bảo toàn nòi giống.
D. Được hưởng đặc quyền mua hàng mà không cần mất tiền trả giá.
Câu 20: Người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?
A. An phận đợi thời hạn kết thúc chế độ phân biệt chủng tộc.
B. Dũng cảm đứng lên và đấu tranh bền bỉ để đòi bình đẳng.
C. Không đi làm để bày tỏ thái độ bất mãn với chế độ.
D. Tìm cách giết chết tên đầu sỏ để lật đổ chế độ.
Câu 21: Chế độ phân biệt chủng tộc được chính quyền Nam Phi hủy bỏ vào ngày tháng năm nào?
A. 17-6-1991.
B. 27-4-1994.
C. 17-4-1991

D. 27-6-1991.
Câu 22: Ý nghĩa của truyện Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai?
A. Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc.

B. Phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, ca ngợi cuộc đấu tranh của người da đen ở Nam Phi.
C. Bày tỏ sự căm ghét với chế độ phân biệt chủng tộc.
D. Hy vọng chế độ phân biệt chủng tộc không còn tái diễn ở bất kì nơi nào một lần nữa.
Câu 23: Câu chuyện “Tác phẩm của Si-le và tên phát xít” được diễn ra vào thời gian nào và ở đâu?

A. Trong thời gian nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng, trên một chuyến tàu ở Pa-ri.
B. Trong thời gian nước Pháp đã giành được độc lập, trên một chuyến tàu ở Pa-ri.
C. Trong thời gian nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng, trên một chuyến tàu ở Béc-lin.
D. Trong thời gian nước Pháp đã giành được độc lập, trên một chuyến tàu ở Béc – lin.
Câu 24: Khi bước lên toa tàu ở Pa-ri, tên phát xít đã có hành động gì?
A. Đùa cợt và nói oang oang khắp toa tàu.
B. Giơ thẳng tay và hô to “Hít-le muôn năm!”.
C. Giơ thẳng tay và hô to “Nước Đức muôn năm!”.
D. Bắt cụ già phải đưa cho hắn cuốn sách đang đọc.
Câu 25: Từ nào viết đúng chính tả?

a/ chính nghĩa
b/ trính nghĩa
c/ chính ngĩa
d/ trính ngĩa

Câu 26: Từ nào viết sai chính tả?


a/ tra tấn

b/ cha tấn

c/ cha mẹ

d/ cha con

Câu 27: Hãy nêu quy tắc đánh dấu thanh của tiếng nghĩa?
A. Bởi vì nghĩa là tiếng không có âm cuối nên ta sẽ đánh dấu thanh ở chữ cái đầu ghi nguyên âm đôi ia là i.
B. Bởi vì nghĩa là tiếng có âm đệm là i nên ta sẽ đánh dấu thanh ở chữ cái đầu ghi âm đệm là i.
C. Bởi vì nghĩa là tiếng có âm chính là i nên ta sẽ đánh dấu thanh ở chữ cái ghi âm chính là i.
D. Bởi vì nghĩa là tiếng có âm cuối là ia nên ta sẽ đánh dấu thanh ở chữ cái đầu ghi âm cuối ia là i.
Câu 28: Nêu quy tắc đánh dấu thanh của tiếng chiến?
A. Bởi vì chiến là tiếng không có âm cuối nên ta đặt dấu thanh ở chữ cái thứ nhất ghi nguyên âm đôi ên là ê.
B. Bởi vì chiến là tiếng có âm cuối nên ta sẽ đặt dấu thanh ở chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi iê là ê.
C. Bởi vì chiến là tiếng có âm chính là ê nên ta sẽ đặt dấu thanh ở chữ cái ghi nguyên âm chính là ê.
D. Bởi vì chiến là tiếng có âm đệm là ê nên ta sẽ đánh dấu thanh ở chữ cái ghi âm đệm là ê
Câu 29: Trong các từ sau từ nào dấu thanh được đặt đúng vị trí?


a/ nghiã

b/ nghĩa

c/ chíên

d/ hòang
Câu 30: Trong các trường hợp sau trường hợp nào dấu sắc được đặt đúng vị trí?

a/ tiá


b/ miếu

c/ híêu

d/ hiêú

Câu 31: Trong trường hợp sau, trường hợp nào dấu thanh đặt sai vị trí?

a/ kiệm

b/ biển

c/ kìa


d/ tịêt

Câu 32: Điền dấu thanh vào chữ a trong tiếng nào dưới đây:
A. lua

B. lau
C. Cả A và B đều đặt dấu thanh vào chữ a
D. Cả A và B đều đặt dấu thanh vào chữ u
Câu 33: Điền vần thích hợp vào chỗ trống: Chậm như r………..

Câu 34: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: ……………….người như một.

Câu 35: Điền tiếng có chứa vần uô và ua thích hợp vào chỗ trống:


Ngang như …………….


Cày sâu …….……….bẫm.

Câu 36: Điền từ có vần ưa thích hợp vào chỗ trống:


Cơm giữa ngày ………………gạo trắng thơm

Câu 37: Điền dấu thanh vào chữ cái ư trong tiếng nào?
A. mươn

B. mưc

C. lưa

D. Cả B và C
Cây 38: Điền tiếng có chứa vần ưa hoặc ươ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong câu thành ngữ, tục ngữ dưới đây:

- Cầu được, …………. thấy.


- Năm nắng, …………………mưa.


- ….. ………chảy, đá mòn.


- ….….thử vàng, gian nan thử sức.

Câu 39: Từ nào viết đúng sai tả?


a/ bưởi

b/ thửa

c/ nưả


d/ sưởi

Câu 40: Tìm những từ trái nghĩa trong câu tục ngữ chết vinh còn hơn sống nhục:
A. chết – sống
B. vinh – nhục
C. chết – nhục
D. Cả A và B
Câu 41: Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng gì?
A. Có tác dụng để chơi chữ.
B. Có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái,… đối lập nhau.
C. Có tác dụng để câu dài hơn.
D. Cả A và B đều đúng.
Câu 42: Tìm từ trái nghĩa với từ hòa bình?

A. Chiến tranh
B. Bình yên

C. Xung đột

D. Cả A và C
Câu 43: Trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây thành ngữ, tục ngữ nào có cặp từ trái nghĩa?

a/ Thức khuya dậy sớm.

b/ Năm nắng, mười mưa.


c/ Chịu khó, chịu khổ

d/ Muôn người như một.

Câu 44: Điền từ trái nghĩa với từ “hẹp” để hoàn thành câu thành ngữ, tục ngữ sau: 


Hẹp nhà ……………….bụng

Câu 45: Điền từ trái nghĩa với từ “nhỏ” để hoàn thành câu thành ngữ, tục ngữ sau: 


Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí …….…….

Câu 46: Điền từ trái nghĩa với từ “khéo” để hoàn thành câu thành ngữ, tục ngữ sau:


Áo rách khéo vá hơn lành ……….…..may.

Câu 47: Tìm từ trái nghĩa với từ thương yêu?

A. Thù ghét

B. Căm giận

C. Lo lắng

D. Cả A và B
Câu 48: Điền từ trái nghĩa với từ “nghèo” để hoàn thành câu thành ngữ, tục ngữ sau:

Người dân ở đó tuy nghèo nhưng ………….tình cảm.
Câu 49: Tìm các câu thành ngữ, tục ngữ có nghĩa coi trọng bản chất hơn hình thức?
A. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

B. Người ta là hoa của đất.

C. Trọng nghĩa khinh tài.


D. Cả B và C
Câu 50: Cặp từ nào là cặp từ trái nghĩa tả hình dáng?

a/ lùn-xấu

b/ nhỏ nhắn - ốm yếu
c/cao – thấp
    d/ xinh-cao

Câu 51: Cặp từ nào là cặp từ trái nghĩa chỉ phẩm chất?


a/ hiền lành – độc ác

b/ ngẩng mặt – cúi đầu


c/ đứng – ngồi


d/ hào phóng – sạch sẽ

Câu 52: Câu nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình?
A. Trạng thái bình thản.

B. Trạng thái không có chiến tranh.
C. Trạng thái hiền hòa, yên ả.
D. Cả A và B đều đúng
Câu 53: Từ nào dưới đây không đồng nghĩ với từ hòa bình?

a/ bình thản

b/ bình yên

c/ thanh bình
d/ thái bình

Câu 54: Điền từ có tiếng bình vào chỗ chấm trong câu sau: 


Ông ấy đã ……. ………….vô sự trở về.


Các cành đào đều có giá ……….. ……, không hề đắt đỏ chút nào.


Lan đã …………..….. vượt qua các câu hỏi của chương trình.

Câu 55: Trong các từ sau từ nào chứa tiếng “hữu” có nghĩa là “có”?


a/ bằng hữu

b/ chiến hữu

c/ hữu hiệu

d/ thân hữu
Câu 56: Trong các từ sau từ nào chứa tiếng “hợp” không có nghĩa là “đúng với yêu cầu đòi hỏi, ….nào đó.”?


a/ hợp nhất

b/ hợp thời

c/ hợp tình

d/ phù hợp

Câu 57: Chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống:

Nhiều người cho rằng nghề giáo viên chỉ ……… với con gái.


a/ tập hợp

b/ phù hợp

c/ phối hợp

d/ tổng hợp

Câu 58: Chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống:


Trong cuộc họp nhóm, nhóm trưởng có trách nhiệm …………ý kiến của các thành viên lại rồi trả lời trong một cuộc họp khác.


a/ tập hợp

b/ phù hợp

c/ phối hợp

d/ tổng hợp

Câu 59: Trong các từ sau từ nào chứa tiếng “hữu” có nghĩa là “bạn bè”?

a/ thân hữu

b/ hữu tình

c/ hữu ý

d/ hữu hiệu

Câu 60: Chọn từ vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:
"Dùng từ đồng âm để chơi chữ là dựa vào hiện tượng…….., tạo ra những câu nói có nghĩa, gây những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe."
A. đồng nghĩa
B. đồng âm

C. khác âm

D. khác nghĩa
Câu 61: Con hãy điền từ vào chỗ trống để được một định nghĩa đúng:

"Từ đồng âm là những từ giống nhau ……….nhưng khác hẳn nhau………"

A. về nghĩa – về âm

B. về âm – về nghĩa

C. về âm – về cấu tạo.

D. về cấu tạo – về nghĩa
Câu 62: Điền từ đồng âm thích hợp vào chỗ trống:

Chúng tôi thường câu cá thu vào mùa …………

Câu 63: Điền từ đồng âm thích hợp vào chỗ trống:


Về mùa ……………..mẹ thường làm món thịt nấu …………

Câu 64: Tiền nào trong các từ dưới đây đồng âm với tiền trong từ tiền tiêu?

A. Mặt tiền

B. Tiền giấy

C. Chi tiền

D. Tiền bạc
Câu 65: Từ bàn trong câu Trên bàn lúc nào cũng có lọ hoa tươi đồng âm với từ bàn trong câu nào dưới đây:
A. Mọi người bàn cả buổi sáng vẫn chưa đi được tới kết luận nào cả.
B. Sau bữa tiệc, chén đĩa được bày la liệt trên bàn.
C. Bố em mới sắm một bộ bàn ghế mới rất đẹp.
D. Bàn làm việc của cô ấy lúc nào cũng được sắp xếp ngăn nắp.
Câu 66: Từ cờ trong câu “Cờ đỏ sao vàng là quốc kì của nước ta” đồng âm với từ cờ trong câu nào dưới đây
A. Cứ gần đến ngày mồng 2 tháng 9, cờ đỏ lại bay phấp phới khắp các con phố, quãng đường.
B. Mẹ mới mua một lá cờ để treo vào ngày quốc khánh.
C. Nhìn từ trên cao, những thửa rộng trông y như những ô bàn cờ.
D. Cái cờ này khi đội tuyển Việt Nam thi đấu có thể mang đi cổ vũ.
Câu 67: Điền từ đồng âm thích hợp vào chỗ trống: Con kiến bò đĩa thịt ……..

Câu 68: Câu nào dưới đây không sử dụng hiện tượng đồng âm để chơi chữ?


a/ Bác tôi đang bác trứng.


b/ Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.


c/ Con bò mẹ đang cho con bò con bú.


d/ Mẹ em đậu xe lại, mua cho em một túi nước đậu.

Câu 69: Sau 30 năm, Mai-cơ  quyết định quay trở lại Việt Nam để làm gì?

A. Để gặp lại những người mà trước đây mà ông đã cứu sống họ.
B. Để chơi một bản nhạc cầu nguyện cho linh hồn của những người đã khuất ở Mỹ Lai.
C. Để tìm lại một chiếc đàn mà 30 năm trước ông đã bỏ lại ở nơi này.
D. Để nhờ một nhạc sĩ người Việt Nam sáng tác một bản nhạc về cuộc thảm  sát ở Mỹ Lai.

Câu 70: Trong cuộc thảm sát tại Mĩ Lai có bao nhiêu người còn sống sót?

A. Chỉ có 10 người còn sống sót.
B. Chỉ có 9 người còn sống sót.
C. Chỉ có 8 người còn sống sót.

D. Chỉ có 7 người còn sống sót.
Câu 71: Có bao nhiêu người lính Mĩ có lương tâm đã tiếp cứu? Họ là những ai?
A. Ba người, đó là Tôm-xơn, Cô-bơn, Rô-nan.
B. Ba người, đó là  Tôm-xơn, Cô-bơn, An-drê-ốt-ta.
C. Bốn người, đó là Tôm-xơn, Cô-bơn, An-drê-ốt-ta và Rô-nan.
D. Năm người, đó là Tôm-xơn, Cô-bơn, An-drê-ốt-ta, Hơ-bớt và Rô-nan.
Câu 72: Anh lính da đen Hơ-bớt đã làm gì để khỏi phải tham gia vào cuộc thảm sát ở Mĩ Lai?
A. Trốn trong lều trại không tham gia.
B. Tự thiêu để phán đối tội ác của bọn Mĩ.
C. Tự bắn vào chân để không tham gia.
D. Bắn chết tên đầu sỏ hạ lệnh để tỏ thái độ phản đối.

Câu 73: Rô-nan đã làm gì để đem vụ thảm sát ở Mĩ Lai ra ánh sáng?
A. Bền bỉ sưu tầm tài liệu, công bố bằng chứng là những bức ảnh màu và đen trắng quan trọng, buộc tòa án nước Mĩ phải đem vụ Mĩ Lai ra xét xử.
B. Kêu gọi nhân dân xuống đường biểu tình đòi lại công bằng cho những linh hồn đã khuất.
C. Tới Việt Nam giúp người dân tại Mĩ Lai khắc phục hậu quả sau cuộc thảm sát.
D. Cả B và C đều đúng

Câu 74: Ý nghĩa của câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai?
A. Tường thuật lại cuộc thảm sát ở Mĩ Lai.
B. Ca ngợi hành động dũng cảm của những người Mĩ có lương tâm đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam
C. Trả thù quân đội Mĩ.
D. Cả B và C đều đúng
Câu 75: Một mẫu đơn đúng quy định bao gồm có mấy phần?
A. 7 phần: Quốc hiệu, tiêu ngữ; lời chào thăm hỏi; nơi và ngày viết đơn; tên của đơn; nơi nhận đơn; nội dung đơn; chữ ký và họ tên của người viết đơn ở cuối đơn
B. 6 phần: Quốc hiệu, tiêu ngữ; nơi và ngày viết đơn; tên của đơn; nơi nhận đơn; nội dung đơn; chữ ký và họ tên của người viết đơn ở cuối đơn.
C. 5 phần: Nơi và ngày viết đơn; tên của đơn; nơi nhận đơn; nội dung đơn; chữ ký và họ tên của người viết đơn ở cuối đơn.
D. 4 phần: Tên của đơn; nơi nhận đơn; nội dung đơn; chữ ký và họ tên của người viết đơn ở cuối đơn.

Câu 76: Quốc hiệu, tiêu ngữ là gì?

A. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
C. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
D. Việt Nam dân chủ cộng hòa
Câu 77: Phần sau đây thuộc nội dung nào của đơn?
Người làm đơn

                                                                                                            Trang
                                                                                                  Nguyễn Thu Trang
A. Quốc hiệu, tiêu ngữ

B. Nơi và ngày viết đơn
C. Nơi nhận đơn


D. Chữ kí và họ tên của người viết đơn
Câu 78: Khi làm bài văn miêu tả ngôi trường cần chú trọng vào điều gì?
A. Tả hoạt động của học sinh trong trường.
B. Tả hoạt động của giáo viên trong trường.
C. Tả quang cảnh của ngôi trường.
D. Chú trọng tả cái cổng trường.
Câu 79: Từ nào sau đây viết sai chính tả?

a/  ngựa

b/ giữa 

c/ nưã


d/ vữa


Câu 80: Nên tả hoạt động của ai ở trong ngôi trường?
A. Hoạt động của các chú bộ đội lúc đi làm nhiệm vụ.
B. Hoạt động làm bài tập khi ở nhà của học sinh.
C. Hoạt động của giáo viên mỗi đêm miệt mài soạn giáo án.
D. Hoạt động dạy và học, sinh hoạt và vui chơi của giáo viên và học sinh trong trường.
Câu 81: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ chính nghĩa

b/ cha tấn

c/ chính trị

d/ trọng tải

Câu 82: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ cuốn hút

b/ muôn vàn

c/ buông làng

d/ cuộc vui

Câu 83: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ tủa

b/ lụa

c/ chuồn chuồn

d/ bùôn

Câu 84: Từ nào sau đây viết sai chính tả?
a/ thưa thớt

b/ con hươu

c/ mưa rơi

d/ ảo tửơng

CHỦ ĐIỂM 3: CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
Câu 1: Nhân vật A-ri-ôn trong truyện là ai?
A. Là một vị quan trong thần thọai Hy Lạp.
B. Là một vị thần phụ trách âm nhạc được thần Dớt sai xuống trần gian phụ trách âm nhạc
C. Là một nghệ sĩ của đất nước Hy Lạp cổ.
D. Là một người chuyên chăm sóc và thuần dưỡng cá heo.

Câu 2: Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển?

A. Vì khi đến giữa biển thì đoàn thủy thủ trên tàu chở ông nổi lòng tham, cướp hết tặng vật và đòi giết A-ri-ôn.
B. Vì khi đến giữa biển, con thuyền chở ông và các thủy thủ đâm phải tảng băng, thuyền chìm, tính mạng của ông và các thủy thủ đang trong cảnh “nghìn cây treo sợi tóc”
C. Vì khi đến giữa biển, con thuyền chở ông và các thủy thủ bị một đàn cá mập tấn công.
D. Vì khi đoàn thuyền chở ông và các thủy thủ đến giữa biển, thần Dớt bèn sai thiên thần xuống thông báo A-ri-ôn phải lập tức quay về gặp thần Dớt ngay.

Câu 3: Khi bọn cướp quay trở lại đất liền, có chuyện gì đã xảy ra với chúng?

A. Bọn chúng ăn năn, hối lỗi, nhận tội với nhà vua vì đã giết chết A-ri-ôn. Nhà vua thương tình nên tha cho bọn chúng.
B. Bọn chúng báo cáo tình hình với nhà vua. Lúc này mới lộ ra, nhà vua chính là kẻ chủ mưu trong vụ này.

C. Chúng bịa chuyện A-ri-ôn ở lại đảo. Đúng lúc đó A-ri-ôn bước ra. Bọn chúng sửng sốt, vua liền truyền lệnh trị tội bọn chúng và thả tự do cho A-ri-ôn.
D. Bọn cướp lập mưu định giết luôn cả đức vua.

Câu 4: Sau câu chuyện kì lạ A-ri-ôn được cá heo cứu sống đó, nhiều thành phố Hi Lạp và La Mã xuất hiện điều gì? Và vì sao họ lại làm vậy?

A. Xuất hiện một đài tưởng niệm có hình cá heo để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá thông minh.
B. Xuất hiện những đồng tiền khắc hình một con cá heo cõng người trên lưng để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá thông minh.
C. Xuất hiện một bài hát ca ngợi loài cá heo được thành phố La Mã và Hi Lạp phát vào mỗi sáng thứ hai để đời đời ghi nhớ và bảy tỏ tình cảm yêu quý của con người với loài cá heo thông minh.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 5: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu:


“Ngày mai chiếc đập………….nối liền hai khối núi

Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên.”

Câu 6: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu:

“Chỉ còn tiếng đàn ……………

Với một dòng trăm lấp loáng sông Đà.”

Câu 7: Khi loanh quanh trong rừng (trong bài Kì diệu rừng xanh), tác giả đã bắt gặp điều gì?
A. Một lối đi đầy hoa và ong bướm bay lượn
B. Một ngôi nhà khang trang sạch sẽ

C. Một chiếc cầu xinh xắn bắc ngang một dòng sông thơ mộng
D. Mối lối đi đầy nấm dại
Câu 8: Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm:


“Những con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền anh như ……chớp.”

“Những con chồn sóc với chùm ……..đuôi to đẹp vút qua qkhoong kịp đưa mắt nhìn theo.”


“Mấy con mang vàng hệt như màu lá ………. đang ăn cỏ non.”

Câu 9: Vì sao rừng khộp được gọi là “giang sơn vàng rợi”?

A. Vì trong rừng toàn một sắc xanh, chỉ có một cái cây lá vàng rợi ở nơi trung tâm.
B. Vì có sự phối hợp của rất nhiều sắc vàng trong một không gian rộng lớn.
C. Vì người dân đặt tên “vàng rợi” theo màu sắc yêu thích của người đã tìm ra khu rừng này.
D. Vì “vàng rợi” là màu sắc đem lại sự may mắn nên người dân đặt tên cho rừng khộp như vậy là mong mọi người luôn gặp may mắn trong cuộc sống

Câu 10: Tác giả cảm thấy như thế nào khi bước vào khu rừng?
A. Cảm giác gần gũi như đang ở nhà mình.
B. Cảm giác lo sợ, rợm ngợp khi bước vào chốn rừng núi hoang dã.
C. Cảm giác đang lạc vào một thế giới thần bí.
D. Cảm giác tò mò muốn khám phá thiên nhiên.

Câu 11: Ý nghĩa của bài văn Sự kì diệu của rừng xanh?
A. Cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng.
B. Cảm nhận được sự hoang xơ, kì bí của rừng. Cẩn trọng hơn khi bước chân vào những khu rừng như thế này.
C. Cảm nhận được thiên nhiên kì thú từ đó thêm yêu thiên nhiên hơn.
D. Cảm nhận được những nguy hiểm ẩn nấp trong khu rừng kì bí từ đó mà chú ý tới việc an toàn khi bước chân vào rừng.

Câu 12: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:


Con thác réo ngân nga


Đàn ………..soi đáy suối

Câu 13: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: 


Những vạt nương màu mật


Lúa ……..ngập lòng thung.

Câu 14: " Vạt chàm thấp thoáng" được nhắc tới trong khổ thơ thứ ba là chỉ ai?

(Trước Cổng Trời, SGK Tiếng Việt 5)
A. Người Tày

B. Người Giáy, người Dao

C. Người Mông

D. Người Thái
Câu 15: Điều gì khiến cho cánh rừng sương giá như ấm lên?
A. Vì có ánh nắng chiếu xuống

B. Vì có hình ảnh con người, những người Tày, người Giáy, người Dao đang tất bật với công việc.
C. Vì thời tiết đã bắt đầu ấm lên.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 16: Ý  nghĩa của bài thơ Trước cổng trời?
A. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên ở vùng cổng trời.
B. Ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống trên miền núi cao - nơi có thiên nhiên thơ mộng, khoáng đạt, trong lành cùng những con người chịu thương chịu khó, hăng say lao động làm đẹp cho quê hương. 
C. Ca ngợi những con người miền cao luôn chịu thương chịu khó, hăng say lao động làm đẹp cho đời. 
D. Giới thiệu về cuộc sống con người ở vùng cao
Câu 17: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


………….là giải thích đúng sai, phải trái, lợi hại.


……………là bàn cãi để tìm ra lẽ phải.

Câu 18: Theo Hùng, cái gì là quý nhất? (Cái gí quý nhất, SGK Tiếng Việt 5)


a/ lúa gạo

b/ sức khỏe

c/ vàng

d/ thời gian

Câu 19: Theo Quý, cái gì quý nhất? (Cái gí quý nhất, SGK Tiếng Việt 5)


a/ con người

b/ thời gian

c/ sức khỏe

d/ vàng

Câu 20:  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: 

“Theo Nam, quý nhất là …………..giờ, vì theo Nam thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ thì sẽ làm ra được lúa gạo, vàng bạc.”

Câu 21: Vùng đất nào được nhắc đến trong bài văn? 
A. Đất Kinh Kì. 



B. Đất quan họ Bắc Ninh
C. Xứ Huế thơ mộng.


D. Đất Cà Mau

Câu 22: Mưa ở Cà Mau có gì khác thường? 

A. Mưa dai dẳng, cả ngày cả đêm, mỗi một trận mưa có khi mấy ngày mới dứt.
B. Mưa đông, rất đột ngột, dữ dội nhưng chóng lạnh.
C. Mưa rào, kèm theo gió giật, sấm chớp, rất nguy hiểm.
D. Cả tháng trời mới có một trận mưa, mưa ào đến rồi lại ào đi.
Câu 23: Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao?

A. Cây cối đứng đơn độc, cằn cỗi, cắm rễ vào tận sâu trong lòng đất để hút chất dinh dưỡng. 
B. Cây cối mọc thành chòm, thành rặng; rễ dài, cắm sâu trong lòng đất để chống trọi với thời tiết khắc nghiệt. 
C. Cây cối bốn mùa xanh tốt vì ở đây có nắng có mưa, đất đai lại màu mỡ.
D. Cây cối khẳng khiu, cằn cỗi, bám thành từng chùm, san sát nhau 

Câu 24: Người Cà Mau dựng cửa như thế nào?

A. Nhà cửa dựng dọc những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì. Nhà nọ sang nhà kia, phải leo trên cầu bằng thân cây đước....
B. Nhà cửa xây san sát nhau, những ngôi nhà bé xíu nằm lấp ló những hàng đước xanh rì.
C. Khoảng cách giữa các ngôi nhà là tương đối xa. Đi một quãng mới thấy một ngôi nhà nằm lấp sau những hàng đước xanh rì.
D. Nhà cửa làm bằng mái dạ, hiện lên sau những hàng đước xanh rì.

Câu 25: Theo con, nội dung chính của đoạn văn thứ nhất trong bài Đất Cà Mau là gì?

A. Điều khác thường của những cơn mưa Cà Mau
B. Khí hậu Cà Mau có gì đặc biệt.
C. Khi mưa đến thì người Cà Mau làm gì?
D. Giới thiệu về vùng đất Cà Mau
Câu 26: Nội dung chính của đoạn văn thứ hai trong bài Đất Cà Mau là gì?
A. Cây cối ở Cà Mau có gì đặc biệt?
B. Đất, cây cối, và nhà cửa ở Cà Mau.
C. Điều thú vị trong nét sinh hoạt của người dân Cà Mau.
D. Cách xây nhà, tránh ngập của người dân Cà Mau
Câu 27: Theo con nội dung chính của đoạn văn thứ ba trong bài Đất Cà Mau là gì?

A. Tổ tiên của người dân Cà Mau.
B. Cách người dân Cà Mau chống đỡ thú dữ.
C. Tính cách con người Cà Mau.
D. Người dân Cà Mau làm cách gì để lưu truyền tinh thần thượng võ. 

Câu 28: Ý nghĩa của bài văn Đất Cà Mau?

A. Điều đặc biệt trong những cơn mưa Cà Mau.
B. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường của người dân Cà Mau.
C. Những điều đặc biệt từ trong cuộc sống đời thường của người dân Cà Mau. 
D. Nhà cửa, đất đai và cây cối ở vùng đất Cà Mau có gì đặc biệt? 

Câu 29: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm sau:


a/ Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa ……….và có một hay một số nghĩa chuyển. 


b/ Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có một mối ……….hệ với nhau.

Câu 30: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

…….…là phần xương cứng màu trắng, mọc trên hàm, dùng để cắn, giữ và nhai thức ăn.


…… ….là bộ phận ở hai bên đầu người và vật, dùng để nghe.


……..…. là bộ phận nhô lên ở mặt người hoặc động vật có xương sống, dùng để thở và ngửi.

Câu 31: Trong các câu sau đây câu nào từ miệng được dùng với nghĩa chuyển?

A. Cô bé có khuôn miệng nhỏ nhắn, xinh xắn.
B. Đừng có mà suốt ngày chỉ biết “há miệng chờ sung” như thế.
C. Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà.
D. Miệng hố được che đậy rất kĩ càng, đây chính là cái bẫy để bắt thú dữ.

Câu 32: Trong các câu sau câu nào từ lưỡi được dùng với nghĩa gốc?

A. Lưỡi dao này rất sắc, cẩn thận kẻo bị đứt tay

B. Lưỡi rìu vung lên chỉ ba nhát là cái cây đã đổ ầm xuống đất

C. Khi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, đánh răng xong đừng quên vệ sinh lưỡi.

D. Bất thình lình một lưỡi gươm chĩa ngay về phía anh ấy
Câu 33: Tiếng nào dưới đây ghép với đánh được từ mang nghĩa gốc?

A. trống

B. đàn

C. cờ


D. nhau
Câu 34: Câu nào có từ chạy mang nghĩa gốc.

a/ Bé chạy lon ton trên sân


b/ Tàu chạy băng băng trên đường ray.


c/ Đồng hồ chạy đúng giờ.


d/ Dân làng khẩn trương chạy lũ.

Câu 35: Từ ăn trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?

A. Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân.
B. Cứ chiều chiều Vũ lại nghe thấy tiếng còi tàu vào cảng ăn hàng.
C. Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi lại cùng nhau ăn bữa cơm tối rất vui vẻ.
D. Chiếc xe đạp này, phanh ăn thật đấy.

Câu 36: Từ nào sau đây ghép với đường thì mang nghĩa chuyển?
A. kính

B. phèn

C. dây

D. Cả A và C
Câu 37: Từ xuân trong câu nào dưới đây mang nghĩa gốc?
A. Cô ấy đã ngoài 30 nhưng vẫn còn xuân lắm.
B. Đã 30 cái xuân nhưng cô ấy vẫn chưa từng được trải qua mùi vị tình yêu.
C. Mùa xuân đến, trường chúng em lại tổ chức hoạt động trồng cây gây rừng.
D. Cả A và B
Câu 38: Trong các câu có chứa từ đi sau đây, câu nào từ đi được dùng với nghĩa gốc?
A. Trời trở lạnh, mẹ nhắc An nhớ đi tất vào chân trước khi ra ngoài.
B. Nam đi giày cẩn thận rồi mới ra khỏi nhà.
C. Ông em bị đau chân nên đi rất chậm.
D. Nam đi một nước cờ khiến cho tất cả đều phải trầm trồ
Câu 39: Từ “chín” trong câu nào sau đây là từ đồng âm?

a/ Lúa ngoài đồng đã chín vàng.
b/ Quả mít này chín thơm quá!


c/ Tổ em có chín học sinh.

d/ Mai là người suy nghĩ chín chắn.

Câu 40: Từ nào trong các từ sau đây được dùng để miêu tả tiếng mưa rơi?

a/ tí tách

b/ vi vu

c/ cốc cốc

d/ róc rách

Câu 41: Từ “róc rách” mô tả âm thanh của sự vật nào?

a/ tiếng sóng vỗ mạn thuyền

b/ tiếng mưa rơi


c/ tiếng suối chảy



d/ tiếng gió thổi

Câu 42: Từ nào sau đây có thể miêu tả một cơn mưa?

a/ tầm tã

b/ rả rích

c/ lộp độp
d/ cả a, b, c đều đúng

Câu 43: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

……là những từ dùng để xưng hô hay thay thế danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy.

Câu 44: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


Mình về với Bác đường xuôi

Thưa giùm Việt Bắc không nguôi ngớ ………..

Câu 45: Tìm đại từ trong câu thơ sau:


Cái cò, cái vạc, cái nông

  Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?


a/ mày, ông

b/ cái, cò
c/ cò, vạc, nông
d/ mày, ông, cò

Câu 46: Điền đại từ phù hợp vào chỗ trống:


Ai đi đường ấy mặc ………..

    Ta về cấy lúa, trồng khoai, trồng cà.

Câu 47: Điền đại từ phù hợp vào chỗ trống:


Ngôi nhà của em rất đẹp, cổng của …….. được sơn màu xanh.

Câu 48: Điền đại từ phù hợp vào chỗ trống:


Trong lớp tôi, ………..cũng quý cô giáo chủ nhiệm.

Câu 49: Tìm đại từ trong câu sau: 
Tôi cũng thế, thích học toán và học vẽ.


a/ tôi


b/ thế


c/ học


d/ toán, vẽ

Câu 50: Con hãy dùng đại từ thay thế để tránh lỗi lặp từ trong câu sau:


Bạn ấy thích hát và tôi cũng thích hát.


a/ Bạn ấy thích hát và tôi cũng thế.
b/ Bận ấy thích hát và tôi cũng vậy.


c/ Cả a và b đều đúng


d/ Cả a và b đều sai.

Câu 51: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


Lúa gạo hay vàng bạc đều rất quý. Thời gian cũng. …… Nhưng quý nhất là người lao động.

Câu 52: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nguyễn Bá Tĩnh, tức ………Tĩnh, là một danh y đời Trần.

Câu 53: Trong truyện “Cây cỏ nước Nam”, Nguyễn Bá Tĩnh đã dẫn các học trò lên hai ngọn núi nào?


a/ Lĩnh Nam và Hồng Lĩnh

b/ Lang Biang và Bà Đen


c/ Nam Tào và Bắc Đẩu


d/ Lĩnh Nam và Bà Đen

Câu 54: Điều “ở gần trong tầm tay, ở ngay dưới chân các con” mà Nguyễn Bá Tĩnh nhắc đến là điều gì?


a/ là cây cỏ ở dưới chân



b/ là việc dọn dẹp rác ở hai ngọn núi Nam Tào và Bắc Đẩu.


c/ là câu chuyện li kì về hai ngọn núi Nam Tào và Bắc Đẩu.


d/ là câu chuyện anh dũng trong chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Câu 55: Ai là người trả lời được câu hỏi của Nguyễn Bá Tĩnh?

a/ Một người dân đang đi lấy củi ven đường.


b/ Một học trò nữ của Nguyễn Bá Tĩnh.


c/ Con trai Nguyễn Bá Tĩnh.


d/ Người trường tràng.

Câu 56: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: 

Ý nghĩa của câu chuyện “Cây cỏ nước Nam” là khuyên người ta yêu quý ………nhiên, hiểu giá trị và biết trân trọng từng ngọn cỏ, lá cây.

Câu 57: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

Cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự ……………vĩ của thiên nhiên.

Câu 58: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:


Những đồi ………..vàng óng lao xao trong gió nhẹ.
Câu 59: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:


Nhìn từ trên cao, con sông giống như một tấm vải dài, uốn lượn quanh co, ……………


a/ hiền hòa

b/ hiền lành

c/ hiền hậu

d/ hiền dịu

Câu 60: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


Mở bài ………..tiếp là kể ngay vào việc (bài văn kể chuyện) hoặc giới thiệu ngay đối tượng được tả (bài văn miêu tả).

Câu 61: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


Mở bài …………tiếp là nói chuyện khác để dẫn vào chuyện (hoặc vào đối tượng) định kể (hoặc tả)

Câu 62: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

Kết bài ………………………cho biết kết cục, không bình luận thêm.

Câu 63: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

Kết bài …………………. là sau kho cho biết kết cục, có lời bình luận thêm.

Câu 64: Trong bài “Cái gì quý nhất?”, ba bạn Hùng Quý Nam tranh luận về vấn đề ………………..?

a/ cái gì gần gũi với con người nhất
b/ cái gì quý nhất

c/ cái gì xuất hiện đầu tiên

d/ cái gì có tuổi thọ cao nhất

Câu 65: Trong bài “Cái gì quý nhất?”, thầy giáo muốn thuyết phục các bạn công nhận điều gì?


a/ Những người trí thức là quý nhất.
b/ Người lao động là quý nhất.


c/ Trẻ em là quý nhất.


d/ Trí tuệ là quý nhất.

Câu 66: Trong các điều kiện say đây, điều kiện nào không cần thiết trong thuyết trình, tranh luận?

a/ Phải có hiểu biết về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.


b/ Phải nói theo ý kiến số đông.


c/ Phải biết cách nêu lí lẽ và dẫn chứng.


d/ Phải có ý kiến riêng về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.

Câu 67: Thái độ của người khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục và bảo đảm phép lịch sự là thái độ:

-  ôn tồn, nhã nhặn, hòa nhã, tôn trọng người đối thoại.

- tránh ………………vội vàng hay bảo thủ, không chịu nghe ý kiến của người khác.


a/ lóng nảy

b/ nóng nảy

c/ lóng lảy

d/ nóng lảy

Câu 68: Từ nào viết sai chính tả?

a/ nuồn lách

b/ len lách

c/ lạnh lẽo

d/ lạnh lùng

Câu 69: Từ nào viết đúng chính tả?


a/ rào dào

b/ gọn ghẽ

c/ bàn gế

d/ ấm nạnh

Câu 70: Từ nào viết đúng chính tả?


a/ míên

b/ vĩên

c/ kiến

d/ tíên

Câu 71: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ viả hè

b/ bãi bỉên

c/ lấn chiếm

d/ mĩên phí

Câu 72: Từ nào viết đúng chính tả?



a/ lóng nực

b/ nóng ngóng

c/ nàm sao

d/ bọn nó

Câu 73: Từ nào viết đúng chính tả?


a/ hoang man
b/ lãn mạng

c/ thênh thang
d/ hiên ngan

CHỦ ĐIỂM 4: ÔN GIỮA HỌC KÌ I
Câu 1: Trong các bài tập đọc sau, bài nào không thuộc chủ điểm “Con người và thiên nhiên”?


a/ Kì diệu rừng xanh

b/ Bài ca về trái đất


c/ Trước cổng trời


d/ Những người bạn tốt

Câu 2: Bài “Thư gửi các học sinh” là bức thư mà Bác Hồ gửi cho học sinh nhân dịp đặc biệt gì?


a/ đầu xuân năm mới



b/ khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa

c/ Bác về dự lễ khai giảng ở một trường học


d/ bế giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa
Câu 3: Câu văn sau nằm trong bài nào?


“Tất cả đượm một màu vàng trù phú, đầm ấm lạ lùng. Không có cảm giác héo tàn, hanh hao lúc sắp được vào mùa đông.”


a/ Nghìn năm văn hiến

b/ Quang cảnh làng mạc ngày mùa


c/ Kì diệu rừng xanh

d/ Đất Cà Mau

Câu 4: Anh A-lếch-xây và anh Thủy là hai nhân vật xuất hiện trong câu chuyện nào?
A. Những người bạn tốt


B. Những con sếu bằng giấy
C. Một chuyên gia máy xúc

D. Kì diệu rừng xanh
Câu 5: Câu chuyện Những con sếu bằng giấy có liên quan đến sự kiện nào trong lịch sử?

A. Phát xít Đức tấn công Pháp.
B. Nhật Bản thả bom nguyên tử xuống một số thành phố lớn của Mĩ.
C. Mĩ thả hai quả bom nguyên tử mới chế tạo xuống hai thành phố Ô-ki-na-wa và Na-ga-xa-ki của Nhật Bản.
D. Mĩ thả hai quả bom nguyên tử mới chế tạo xuống hai thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki của Nhật Bản.
Câu 6: Nhân vật người nghệ sĩ trong truyện Những người bạn tốt tên là gì?

A. A-ri-ôn

B. Ba-la-lai-ca
C. Ê-mi-li

D. Mo-ri-xơn
Câu 7: Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường, thông minh, giàu nghị lực và tinh thần thượng võ của người dân Cà Mau. Đúng hay sai?

a/ Đúng



b/Sai
Câu 8: Tiếng trường có âm chính là gì?


a/ ư


b/ ơ


c/ ương

d/ ươ

Câu 9: Điền chữ hoặc từ thích hợp vào chỗ trống: Âm cuối của tiếng khoan là: ……

Câu 10: Câu nào sau đây đúng?


a/ Tiếng trăng có âm đệm là ă, âm chính là n và âm cuối là g.

b/ Tiếng đàn có âm chính là an và không có ấm cuối.


c/ Tiếng khoan  có âm đệm là o, âm chính là a và âm cuối là n.


d/ Tiềng trường có âm đệm là ư, âm chính là ơ và âm cuối là ng.
Câu 11: Từ nào viết đúng chính tả?


a/ quả na

b/ con na

c/ nong lanh

d/ ná cây

Câu 12: Từ nào viết sai chính tả?


a/ lấp lánh

b/ làng mạc

c/ người lính

d/ nung ninh

Câu 13: Từ nào viết sai chính tả?


a/ chiến đấu

b/ chiến sĩ

c/ chíên sĩ

d/ chiến tranh

Câu 14: Từ nào viết đúng chính tả?


a/ miá


b/ đìêu

c/ nghiã trang
d/ miền quê

Câu 15: Từ nào viết đúng chính tả?


a/ con mũôi

b/ muá hát

c/ múôn

d/ của

Câu 16: Điền dấu thành vào chữ ư trong tiếng nào?


a/ mươn

b. lươc

c/ cưa


d/ nươc

Câu 17: Điền dấu thành vào chữ ê trong tiếng nào?


a/ chiên

b/ yên

c/ truyên

d/ cả a, b, c
Câu 18: Câu nào sau đây sai?

a/ Tiếng tiếng có âm đệm là i, âm chính là ê và âm cuối là ng.


b/ Tiếng cương có âm chính là ươ và âm cuối là ng.


c/ Tiếng chủng có âm chính là u và âm cuối là ng.


d/ Tiếng toàn có âm đệm là o, âm chính là a và âm cuối là n.

Câu 19: Từ nào viết đúng chính tả?


a/ hoang mang
b/ lang mang
c/ lãng mạng
d/ buông bán
Câu 20: Từ nào viết sai chính tả?


a/ buông màn
b/ buông bán
c/ loạng choạng
d/ chạng vạng

Câu 21: Điền “c hay k”  thích hợp vào chỗ trống:

Nhìn lá …..ờ Tổ quốc bay phấp phới trong gió lòng tôi dâng lên một niềm tự hào khó diễn tả.

Câu 22: Điền “ng, hay ngh” vào chỗ trống:


Em ……ả đầu vào vai ba, lắng nghe ba kể những câu chuyện từ thuở xa xưa.

Câu 23: Điền “g hay gh: vào chỗ trống:


“Tớ chưa thấy đứa con gái nào ……..ê ……..ớm như cậu.” Long giận dối nói với Mai.

Câu 24: Từ nào viết sai chính tả?

a/ kì lạ

b/ bàn ghế

c/ khắc gi

d/ phủ kín

Câu 25: Gạch chân dưới từ phù hợp trong mỗi chủ đề

	Việt Nam – Tổ quốc em
	Cánh chim hòa bình

	Tổ quốc

đất nước

hòa bình



trái đất


giang sơn

Quốc gia

nước non

quê hương

tình hữu nghị
	Tổ quốc


đất nước



hòa bình



trái đất


giang sơn

Quốc gia


nước non



quê hương



tình hữu nghị


Câu 26: Sắp xếp các động từ, tính từ sau đây vào nhóm thich hợp:


bảo vệ
hợp tác
bình yên
thanh bình

giữ gìn



xây dựng
kiến thiết
thái bình
tự do


hạnh phúc
	Việt Nam – Tổ quốc em
	Cánh chim hòa bình

	…………………………………………
…………………………………………
	…………………………………………
…………………………………………


Câu 27: Chọn các thành ngữ tục ngữ phù hợp với từng chủ đề.

1. Quê cha đất tổ


2. Quê hương bản quán

3. Bốn biển một nhà

4. Kề vai sát cánh

5. Giang sơn gấm vóc

6. Non xanh nước biếc

7. Uống nước nhớ nguồn

8. Lá rụng về cội

9. Nối vòng tay lớn

10. Đoàn kết là sức mạnh

	Việt Nam – Tổ quốc em
	Cánh chim hòa bình

	…………………………………………
	…………………………………………


Câu 28: Tìm từ trái nghĩa với từ in đậm trong câu sau đây rồi điền vào chỗ trống:


Một miếng khi ……………bằng một gói khi no.

Câu 29: Tìm từ trái nghĩa với từ in đậm trong câu sau đây rồi điền vào chỗ trống còn thiếu sao cho hợp lí:

Đoàn kết là ……………, chia rẽ là chết.

Câu 30: Tìm từ trái nghĩa với từ in đậm trong câu sau đây rồi điền vào chỗ trống còn thiếu sao cho hợp lí:

…………không kiêu, bại không nản.

Câu 31: Tìm từ trái nghĩa với từ in đậm trong câu sau đây rồi điền vào chỗ trống còn thiếu sao cho hợp lí:

Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm …………….rồi lại bay.

Câu 32: Tìm từ trái nghĩa với từ in đậm trong câu sau đây rồi điền vào chỗ trống còn thiếu sao cho hợp lí:

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Xấu người ………….nết còn hơn đẹp người.

Câu 33: Tìm đại từ trong câu sau: 


Chẳng biết biết tung tích của Mai, vì cô ấy bỏ đi biệt xứ nhiều năm nay.

a/ Mai

b/ cô ấy

c/ ấy

d/ ai

Câu 34: Tìm đại từ trong câu sau: 


Mai thích học Toán và tôi cũng vậy.


a/ Mai

b/ Toán

c/ tôi

d/ vậy

Câu 35: Tìm các từ bằng nhau hoặc tương đương nhau.
	bảo vệ (1)
	bát ngát (2)
	bình yên (3)
	đồng lòng (4)
	đoàn kết (5)

	bạn hữu (6)
	bạn bè (7)
	yên bình (8)
	mênh mông (9)
	giữ gìn (10)


Đáp án: ……………………………………………………………………….

Câu 36: Tìm cặp từ trái nghĩa
	bảo vệ (1)
	Bạn bè (2)
	bình yên (3)
	Chia rẽ (4)
	đoàn kết (5)

	Tàn phá (6)
	Kẻ thù (7)
	Chật hẹp (8)
	mênh mông (9)
	Náo loạn (10)


Đáp án: ……………………………………………………………………….

Câu 37: Điền cặp từ đồng âm thích hợp vào chỗ chấm: 

Các bạn đang đá …………… trên cây ………………ở gần nhà văn hóa.

Câu 38: Điền cặp từ đồng âm thích hợp vào chỗ chấm:


Tia nắng ban ………làm những bông hoa …………..thêm rực rỡ.
Câu 39: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

……….tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian.


…………giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả.


………….nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của người viết.

Câu 40: Chi tiết nào sau đây có thể sử dụng khi miêu tả cánh đồng lúc hoàng hôn?


a/ Trên đường vào giờ cao điểm, xe cộ đi lại tấp nập.


b/ Trên cánh đồng, từng cụm muối được gom lại trắng xốp như bông.


c/ Đứng từ trên cao nhìn xuống, từng thửa ruộng trông giống y như những ô bàn cờ.

d/ Trên những mái nhà thi thoảng lại có vài chú chim đậu xuống , ca hót líu lo.

Câu 41: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:


Các số liệu thống kê thường được trình bày dưới dạng bảng để người xem có thể dễ dàng so sánh, đối chiếu, tổng hợp các …………tin.

Câu 42: Bảng số liệu thống kê có tác dụng gì?

a/ Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh.


b/ Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hóa lâu đời của nước ta.


c/ Cả a và b đều đúng.


d/ Cả a và b đều sai.

Câu 43: Chi tiết nào con không nên sử dụng khi miêu tả một cơn mưa?

A. Cơn mưa ào ào đổ xuống làm rửa trôi tất cả bụi bẩn trên con đường và cả những tán lá, hàng cây.
B. Trời đất ầm ù, mây đen kéo đến báo hiệu một cơn mưa lớn sắp về.
C. Người người vội vã, hối hả, tập nập hoàn thành nốt công việc để tránh khỏi cơn mưa.
D. Mùa đông đã về, từng hàng cây khẳng khiu, trụi lá đứng co mình hứng chịu những cơn gió đông về.
Câu 44: Chi tiết nào con không nên sử dụng khi miêu tả ngôi trường?

A. Ba khu nhà hai tầng được thiết kế quay vào nhau thành hình chữ U.
B. Sân trường được làm bằng si măng, phía giữa có cột cờ bay phấp phới trong gió.
C. Sân trường được tô điểm bởi bởi từng tán cây cổ thụ và những hàng ghế đá trắng phau.
D. Khuôn viên bên trong được bố trí thật sang trọng, những dãy bàn tròn, sân khấu lớn phía trên để ca sĩ biểu diễn.
Câu 45: Đâu là chi tiết con không nên sử dụng khi miêu tả ngôi nhà?
A. Ngôi nhà gồm có bốn gian phòng: Phòng khách, phòng bếp, phòng của bố mẹ và phòng của hai chị em em.
B. Phòng khách là phòng có diện tích rộng nhất trong ngôi nhà em, được thiết kế rộng rãi, thoáng mát, thoải mái.
C. Phòng bếp thì nhỏ hơn một chút, nhỏ bé, ấm cúng để gia đình em quây quần vui vẻ bên nhau trong mỗi bữa cơm.
D. Trong phòng được bố trí đầy đủ bàn, ghế, quạt trần, đèn điện,… phía dưới còn có một giá sách lớn bày các sách tham khảo phục vụ việc học tập của chúng em.
Câu 46: Đâu là chi tiết con không nên sử dụng khi miêu tả một vùng biển vào buổi sáng?
A. Mặt trời đem theo những tia nắng ấm áp, nhô lên từ ngọn núi đằng xa.
B. Ánh mặt trời chiếu xuống làm mặt biển như được rải một lớp bạc lấp lánh.
C. Mặt trời giống như một quả cầu lửa dần chìm xuống ngọn núi đằng xa.
D. Từng cơn gió thổi qua đem theo hương vị mặn mòi của biển.
Câu 47: Đâu là chi tiết con không nên sử dụng khi miêu tả một khu vườn?
A. Trong vườn có hoa hồng, hoa huệ, hoa thược dược,… thi nhau khoe sắc.
B. Trên những chiếc lá rau cải, su hào, cải bắp,… vẫn còn đọng lại vài giọt sương từ đêm qua.
C. Đứng từ trên cao từng thửa ruộng hệt như những ô bàn cờ.
D. Từng cánh bướm đầy màu sắc đậu lại trên những bông hoa thược dược.
Đọc bài thơ Mầm non sau đây và trả lời các câu (Từ câu 48 – 56): 

 Mầm non

Dưới vỏ một cành bàng       
Còn một vài lá đỏ              
Một mầm non nho nhỏ    
Còn nằm ép lặng im          

Mầm non mắt lim dim           
Cố nhìn qua kẽ lá                
Thấy mây bay hối hả        
Thấy lất phất mưa phùn  
Rào rào trận lá tuôn               
Rải vàng đầy mặt đất
Rừng cây trông thưa thớt      
Như chỉ cội với cành….    

Một chú thỏ phóng nhanh
Chẹn nấp vào bụi vắng
Và tất cả im ắng
Từ ngọn cỏ, làn rêu….
Chợt một tiếng chim kêu:
- Chiếp, chiu, chiu ! Xuân tới!
Tức thì trăm ngọn suối
Nổi róc rách reo mừng
Tức thì ngàn chim muông
Nổi hát ca vang dậy…

Câu 48: Mầm non nép mình nằm im trong mùa nào?

A. Mùa xuân
B. Mùa hè

C. Mùa thu

D. Mùa đông
Câu 49: Mầm non được nhân hóa bằng cách nào?

A. Dùng những động từ chỉ hành động của người để kể, tả về mầm non.
B. Dùng những tính từ chỉ đặc điểm của người để miêu tả mầm non.
C. Dùng những đại từ chỉ người để chỉ mầm non.
D. Cả A và B đều đúng

Câu 50:  Nhờ đâu mầm non nhận ra mùa xuân về?
A. Nhờ những âm thanh rộn ràng, náo nức của cảnh vật mùa xuân.
B. Nhờ sự im ắng của mọi vật trong mùa xuân.
C. Nhờ màu sắc tươi tắn của cỏ cây, hoa lá trong mùa xuân.
D. Nhờ những chú chim én báo hiệu mùa xuân về.
Câu 51: Em hiểu câu thơ Rừng cây trông thưa thớt nghĩa là như thế nào?
A. Rừng thưa thớt vì rất ít cây
B. Rừng thưa thớt vì cây không lá
C. Rừng thưa thớt vì toàn lá vàng
D. Trông từ phía xa rừng cây có những chiếc thớt tròn đặt cách thưa nhau

Câu 52: ý chính của bài thơ là gì?

A. Miêu tả mầm non.
B. Ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân.
C. Miêu tả sự chuyển mùa kì diệu của thiên nhiên.
D. Miêu tả vẻ đẹp của rừng cây thưa thớt lá.

Câu 53: Trong câu nào dưới đây, từ mầm non được dùng với nghĩa gốc?

A. Bé đang học ở trường mầm non.
B. Thiếu niên, nhi đồng là mầm non của đất nước.
C. Trên cành cây có những mầm non mới nhú.
D. Cả A và B đều đúng.

Câu 54: Hối hả có nghĩa là gì?
A. Rất vội vã, muốn làm việc gì đó cho thật nhanh.
B. Mừng vui, phấn khởi vì được như ý.
C. Vất vả vì dốc sức để làm cho thật nhanh.
D. Bị người khác hối (thúc giục) lại chỉ biết đứng nói “hả”.

Câu 55: Từ thưa thớt thuộc loại từ nào?

A. Danh từ

B. Tính từ

C. Động từ
D. Không xác định được.
Câu 56:  Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy

A. Nho nhỏ, lim dim, mặt đất, hối hả, lất phất, rào rào, thưa thớt.
B. Nho nhỏ, lim dim, hối hả, lất phất,  lặng im, thưa thớt, róc rách.
C. Nho nhỏ, lim dim, hối hả, lất phất, rào rào, thưa thớt, róc rách.
D. Nho nhỏ, lim dim, mặt đất, lặng im, thưa thớt, róc rách.

Câu 57: Đâu là chi tiết không nên dùng khi miêu tả quang cảnh công viên vào buổi sáng?


a/ Từng đàn chim hót ríu rít trong những tán lá cây.


b/ Mặ trời ló rạng từ phí sau những ngôi nhà cao tầng.


c/ Những hạt sương vẫn còn đọng trên những thảm cỏ phía xa.


d/ Mặt trời đã khuất dần sau những rặn núi phía xa.

CHỦ ĐIỂM 5 – GIỮ LẤY MÀU XANH

Câu 1: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ thích lắm

b/ lắm tay

c/ ngọn nửa

d/ tiền nương

Câu 2: Câu nào sau đây viết sai chính tả?


a/ nấm rơm

b/ nương rẫy

c/ nửa vầng trăng
d/ lắm cơm

Câu 3: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ con trăn

b/ vần trăng

c/ dâng tộc

d/ bay lượng

Câu 4: Câu nào sau đây viết sai chính tả?


a/ khối lượng
b/ ánh trăng

c/ răn hàm

d/ ước lượng

Câu 5: Đâu là từ láy gợi tả âm thanh có âm cuối là ng?


a/ náo nức

b/ loảng xoảng
c/ nết na

d/ nỉ non

Câu 6: Đâu không phải từ láy có âm đầu là n?


a/ năn nỉ

b/nao nao

c/ náo nức

d/ nhanh nhẹn
Câu 7: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ vần trăng

b/ vươn vấn

c/ buông làng
d/ lang thang

Câu 8: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ nung ninh

c/ nấp nánh

c/ no nắng

d/ no nê

Câu 9: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

a/ chan chang
b/ ăn ẳng

c/ lãng mạn

d/ lan than
Câu 10: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

a/ sổ sách

b/ xơ xài

c/ xu hào

d/ xổ mũi

Câu 11: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ sơ sài

b/ cao su

c/ sơ sinh

d/ xứ giả

Câu 12: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ đồng xu

b/ bát sứ

c/ sổ lồng

d/ cửa xổ

Câu 13: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ bác học

b/ bác ngát

c/ mức độ

d/ vượt mức

Câu 14: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ đôi tất

b/ tấc đất

c/ mắt màn

d/ mứt tết

Câu 15: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ chú bát

b/ mắt lỗi

c/ đôi mắt

d/ tấc cả

Câu 16: Nghĩa của các tiếng dưới đây có gì giống nhau?

Sói, sóc, sẻ, sáo, sên, sam, sò, sữa, sán.

a/ đều chỉ tên các loài cây

b/ đều chỉ tên các con vật

c/ đều chỉ tên các loài cá


d/ đều là các động từ

Câu 17: Nghĩa của các tiếng dưới đây có gì giống nhau?

Sả, si, sen, súng, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi

a/ đều chỉ tên các loài cây

b/ đều chỉ tên các loài động vật

c/ đều chỉ tên các loài cá


d/ đều là các tính từ

Câu 18: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ củ xâm

b/ xâm lược

c/ giọt xương

d/ xửa chữa

Câu 19: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ sương muối
b/ xương mù

c/ sa sưa

d/ sâm nhập

Câu 20: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ siêu nước

b/ say sưa

c/ củ sâm

d/ sương sườn

Câu 21: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ siêu nhân

b/ liêu xiêu

c/ xửa chữa

d/ ngày xưa

Câu 22: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ rét buốt

b/ buộc tóc

c/ manh mướt

d/ quặng thiết
Câu 23: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ con chuột

b/ thuốt tây

c/ luộc rau


d/ điều ước

Câu 24: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ cuộc thi

b/tiếc kiệm

c/ lước qua

d/ hiểu biếc

Câu 25: Điền “x hay s” vào chỗ trống: 


Đàn bỏ vàng trên đồng cỏ ………..anh ………..xanh

Câu 26: Điền “t hoặc c” vào chỗ trống:


Trong làn nắng ửng: khói mơ tan


Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng


Sột soạ…… gió trêu tà áo  biế…..


Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang

Câu 27: Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp: tôi, chúng tôi; mày, chúng mày; nó, chúng nó,…
Theo con, nhận định trên đúng hãy sai?

A - Đúng


B - Sai

Câu 28: Trong các từ sau đây, từ nào không phải là đại từ xưng hô?

A. Tớ

B. Cậu ấy

C. Thế
D. Các bạn
Câu 29: Tìm các đại từ trong đoạn hội thoại sau:

Trong giờ ra chơi, Nam hỏi Bắc:
- Bắc ơi, hôm qua bạn được mấy điểm môn tiếng Anh.
- Tớ được điểm 10, còn cậu được mấy điểm? – Bắc nói.
- Tớ cũng thế. 

A. Bắc, tớ, cậu, bạn, Nam

B. tớ, cậu, bạn
C. tớ, cậu




D. Bạn, tớ, cậu, thế

Câu 30: Các từ họ, bọn họ, nó, bọn nó, cô ấy, anh ấy,… dùng để chỉ đối tượng nào?

A. Người nói.



B. Người nghe.
C. Người được nhắc đến.


D. Cả A và B.
Câu 31: Các từ tôi, tớ, mình, tao,…. Dùng để chỉ đối tượng nào?

A. Người nói.



B. Người nghe.
C. Người được nhắc đến.


D. Cả A và B.
Câu 32: Con hãy ghép các ý ở bên phải với các ý ở bên trái để được các quan hệ từ và ý nghĩa biểu thị tương ứng của nó.
Vì…nên…; do….nên….; nhờ….mà…

Biểu thị quan hệ tăng tiến.

Nếu…thì…; hễ…thì…




Biểu thị giả thiết – kết quả,
 điều kiện – kết quả.
Tuy…nhưng…; mặc dù…nhưng…


Biểu thị quan hệ tương phản.
Không những….mà…; không chỉ…mà….

Biểu thị quan hệ 
nguyên nhân – kết quả.
Câu 33: Tìm cặp quan hệ từ trong câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận?

"Vì sáng nay trời nắng đẹp nên mẹ dẫn chúng em đạp xe ra ngoại ô hít thở không khí trong lành."

A. Quan hệ từ vì…nên… biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả.
B. Quan hệ từ vì…nên… biểu thị quan hệ tăng tiến.
C. Quan hệ từ vì…nên… biểu thị quan hệ tương phản.
D. Quan hệ từ vì…nên… biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả.
Câu 34: Tìm cặp quan hệ từ trong câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận?

"Mặc dù rất mệt nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thành công việc được giao."
A. Quan hệ từ mặc dù….nhưng… biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả.
B. Quan hệ từ mặc dù….nhưng… biểu thị quan hệ tăng tiến.
C. Quan hệ từ mặc dù….nhưng… biểu thị quan hệ tương phản.
D. Quan hệ từ mặc dù….nhưng… biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả.
Câu 35: Từ in đậm trong câu dưới đây biểu thị quan hệ gì?

"Nếu hoa có ở trời cao

Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm."
A. Quan hệ từ nếu…thì… biểu thị quan hệ tăng tiến
B Quan hệ từ nếu…thì… biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả

C. Quan hệ từ nếu…thì… biểu thị quan hệ tương phản
D. Quan hệ từ nếu…thì… biểu thị quan hệ điều kiện – kết quả, giả thiết – kết quả

Câu 36: Điền cặp quan hệ từ tương ứng để hoàn thành câu sau:

"………… rừng bị chặt phá ………….. nhiệt độ trái đất sẽ ngày càng tăng lên.
A. Nếu… thì …


B. Vì…. nên ….
C. Tuy …. nhưng ….

D. Không những ….. mà còn…….
Câu 37: Lựa chọn quan hệ từ tương ứng để hoàn thành câu sau:

"Chị Loan ………… xinh đẹp ………… rất khéo léo."

A. Nếu… thì ….


B. Vì…. nên ….
C. Tuy …. nhưng ….

D. ….. không những ….. mà còn
Câu 38: Điền cặp quan hệ từ tương ứng để hoàn thành câu sau:

"……… nhà rất xa trường ………… Hoa chưa bao giờ đi học muộn."
A. Nếu… thì …


B. Vì…. nên ….
C. Tuy …. nhưng ….

D. ……….không những ….. mà còn

Câu 39: Điền các quan hệ từ và, nhưng, trên, thì, ở, của vào các chỗ trống sau sao cho phù hợp:

a. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm …….cao.

b. Một vầng trăng tròn, to ………đỏ hồng hiện lên ………… chân trời, sau rặng tre đen ………. một ngôi làng xa.

c. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn ở đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng ……….. thương yêu tôi hết mực, ……… sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

d. Trăng quầng  ……..hạn, trăng tán………..mưa.
Câu 40: Con hãy ghép phần giải thích ở bên phải với từ ngữ tương ứng ở bên trái:
1. Khu dân cư

a. Khu vực trong đó các loài cây, con vật và cảnh quan 
thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn lâu dài.
2. Khu sản xuất

b. Khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp.
3. Khu bảo tồn

c. Khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt.

Câu 41: Con hãy ghép phần giải thích ở cột bên phải với từ tương ứng ở cột bên trái:

1. Bảo đảm

a. Chống lại mọi sự xâm phạm để giữ cho nguyên vẹn.
2. Bảo hiểm

b. Đỡ đầu và giúp đỡ.

3. Bảo quản

c. giữ lại, không để cho mất đi.
4. Bảo toàn

d. giữ cho nguyên vẹn, không để suy suyển, mất mát.

5. Bảo tồn

e. giữ gìn cho khỏi hư hỏng hoặc hao hút.

6. Bảo trợ

f. giữ gìn để phòng tai nạn; trả khoản tiền thỏa mãn khi có tai nạn 
xảy đến với người đóng bảo hiểm.
7. Bảo vệ

g. làm cho chắc chắn thực hiện được, giữ gìn được.

Câu 42: Từ in đậm trong ví dụ sau có thể được thay thế bằng từ nào?
Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp.
A. Giữ gìn.
B. Phòng ngừa.
C. Gìn giữ.

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 43: Điền từ có chứa tiếng bảo thích hợp vào chỗ trống.
Mọi người phải đội mũ …… khi điều khiển xe máy tham gia giao thông.
A. bảo đảm

B. bảo hiểm

C. bảo quản

D. bảo trợ

Câu 44: Điền từ có chứa tiếng bảo thích hợp vào chỗ trống.

Hoa quả tươi nên được …….. trong tủ lạnh để giữ được lâu hơn.

A. bảo toàn

B. bảo đảm

C. bảo trì
D. bảo quản
CHỦ ĐIỂM 6 – VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

Câu 1: Từ nào viết sai chính tả? 


a/ bức tranh

b/ tranh thủ

c/ chanh đào

d/ quả tranh

Câu 2: Từ nào viết sai chính tả?

a/ sáng trưng
b/ chưng cất

d/ đặc trưng

d/ bánh trưng

Câu 3: Từ nào viết sai chính tả?


a/ chèo đò

b/ leo chèo

c/ trèo cây

d/ hát chèo

Câu 4: Từ nào viết sai chính tả?


a/ trúng cử

b/ chúng ta

c/ chúng đích
d/ dân chúng

Câu 5: Chọn đáp án viết đúng chính tả?


a/ tranh giành
b/ chúng độc
c/ chưng dụng
d/ bức chanh

Câu 6: Chọn đáp án viết đúng chính tả?

a/ chào màu

b/ mào mỡ

c/ kho báo

d/ tờ báo
Câu 7: Chọn đáp án viết sai chính tả?

a/ báu vật

b/ báo cáo

c/ cao nguyên
d/ lau đao
Câu 8: Chọn đáp án viết sai chính tả?

a/ cây cau

b/ cao kiến

c/ lau công

d/ lau nhà

Câu 9: Chọn đáp án viết sai chính tả?

a/ báo oán

b/ bút mào

c/ châu báu

d/ con báo
Câu 10: Trong các câu sau câu nào mắc lỗi chính tả:

A. Trao đổi/chao liệng.

B. Trồng cây/vợ chồng.

C. Chả lại/Trả giò.


D. Tra lúa/Cha mẹ.

Câu 11: Trong các câu sau câu nào mắc lỗi chính tả:

A. Bỏ đi/bõ công.


B. Cái chảo/dây chão.

C. Xe đổ/đỗ xe.


D. Rau cãi/cải nhau.

Câu 12: Tiếng nào sau đây thêm dấu hỏi thì được tiếng có nghĩa?

A. Nơ


B. Hoa

C. Qua

D. Cả A, B, C

Câu 13: Trong các câu sau câu nào viết đúng chính tả?

A. Chào họi.

B. Rỏ ràng.

C. Hỏi han.

D. Cỡi mở.

Câu 14: Chọn đáp án viết sai chính tả?

a/ giá rẻ

b/ giẻ lau bảng
c/ hạt dẻ
d/ thân hình mảnh giẻ

Câu 15: Chọn đáp án viết sai chính tả?


a/ giẻ rách

b/ rẻ quạt

c/ nhảy dây

d/ giây phơi
Câu 16: Chọn đáp án viết sai chính tả?

a/ dây thừng

b/ giây phút

c/ mưa dây

d/ rây bột
Câu 17: Chọn từ viết đúng chính tả?


a/ mưa rây

b/ giá dẻ

c/ hạt rẻ

d/ dây phút/.

Câu 18: Chọn từ viết đúng chính tả?


a/ lá vàng

b/ dồi vào

c/ ra dào

d/ dỗ dề
Câu 19: Chọn từ viết sai chính tả?


a/ dịu dàng

b/ dỗ cánh bay
c/ ra vào

d/ dạt dào

Câu 20: Chọn từ viết sai chính tả?

a/ lúa chiêm

b/ lim khiết

c/ gỗ lim

d/  liêm sỉ
Câu 21: Chọn từ viết đúng chính tả?


a/ gỗ liêm

b/ chim sẻ

c/ thanh lim

d/ tủ liêm

Câu 22: Chọn từ viết sai chính tả?

a/ chiêm tinh
b/ chim gõ kiến
c/ vụ chiêm

d/ lòng liêm dạ đá

Câu 23: Chọn đáp án viết sai chính tả?
A. Rau diếp/dao díp.

B. Kiếp nổ/số kíp.

C. Diếp mắt/rau díp.

D. Kiếp nổ/kíp người.
Câu 24: Chọn từ viết đúng chính tả?

a/ bươn trải

b/ bươn chải

c/ cưa mang

d/ chưởng thành

Câu 25: Tiếng nào dưới đây có âm đệm ở phần vần?

A. Thái.

B. Loan.

C. Minh.

D. Trung.

Câu 26: Tiếng nào dưới đây không có âm đệm và âm chính ở phần vần?

A. Thu.
B. Yến.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 27: Danh từ riêng nào được viết đúng theo quy tắc viết hoa tên riêng?

A. Vích-To-Huy-Go

B. Bắc kinh

C. To-ky-Ô



D. Hà Nội

Câu 28: Chọn ý thích hợp nhất để giải nghĩa từ hạnh phúc?
A. Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon, ngủ yên.
B. Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.
C. Hồ hởi, háo hức sẵn sàng làm mọi việc.
D. Cảm giác mãn nguyện vì được khen ngợi, khích lệ.
Câu 29: Cho một số từ sau con hãy sắp xếp vào hai cột sao cho hợp lý:

Sung sướng

vui sướng

mãn nguyện

toại nguyện

Bất hạnh
đau khổ
đau buồn
sầu thảm
bi thảm
tuyệt vọng

	Đồng nghĩa với hạnh phúc
	Trái nghĩa với hạnh phúc

	………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..
	………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..


Câu 30: Trong từ hạnh phúc, tiếng phúc có nghĩa là “điều may mắn, tốt lành” . Tìm thêm những từ ngữ chứa tiếng phúc có nghĩa như thế?

A. Phúc đức, phúc ấm.


B. Phúc hậu, phúc lộc.

C. Phúc trạch, phúc tinh.


D. Cả A, B, C.

Câu 31: Người có lòng thương người, hay làm điều tốt cho người khác thì gọi là gì?

A. Phúc lộc.

B. Phúc hậu.

C. Phúc tinh.
D. Phúc trạch.

Câu 32: “Điều may mắn không đến liền nhau” được diễn đạt bằng một từ/cụm từ khác nào?

A. Phúc phận
B. Phúc đức.
C. Phúc bất trùng lai.
D. Vô phúc.

Câu 33: Trạng thái nào sau đây được coi là hạnh phúc?

A. Mãn nguyện
B. Sung sướng
C. Lo lắng

D. Cả A và B

Câu 34: Yếu tố nào sau đây tác động đến hạnh phúc của một người?

A. Bạn bè

B. Gia đình

C. Công việc
D. Cả A, B, C

Câu 35: Mỗi người có thể có một cách hiểu khác nhau về hạnh phúc. Theo con, trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc?

A. Giàu có.




B. Con cái học giỏi.

C. Mọi người sống hòa thuận.

D. Bố mẹ có chức vụ cao.
Câu 36: Các từ nào có thể dùng để miêu tả tính cách của một người?
A. Thấp, béo, mảnh khảnh, lùn tịt, vạm vỡ, thon thả.
B. Trắng trẻo, hồng hào, mịn màng, mềm mại, đen đúa.
C. Hiền lành, ghê gớm, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cần cù, lười biếng, hài hước.
D. Ngủ, ăn , nói, cười, đi lại, chạy, nhảy.
Câu 37: Từ nào dưới đây có thể dùng để miêu tả cơn mưa?

A. Tí tách.

B. Lộp độp.

C. Ào ào.
D. Cả A, B, C.

Câu 38:  Con hãy điền các từ còn thiếu vào chỗ trống sau sao cho hợp lý:
đen

thâm

mun

huyền

ô

mực
- Bảng màu đen gọi là bảng …………………….
- Mắt màu đen gọi là mắt … …………..
- Ngựa màu đen gọi là ngựa ……………….
- Mèo màu đen gọi là mèo … ………
- Chó màu đen gọi là chó ……… …….
- Quần màu đen gọi là quần……… ……
Câu 39: Những từ nào sau đây có thể dùng để miêu tả đôi mắt của một em bé?

A. to, đen, long lanh, linh động.

B. đục mờ, lờ mờ.

C. mịn màng, trắng trẻo.


D. mềm mượt, đen nhánh, thẳng dài
Câu 40: Những từ nào sau đây có thể dùng để miêu tả bầu trời?

A. Cao, trong, xanh thẳm, không gợn mây.

B. Xám xịt, u ám.
C. Trong veo, gợn sóng.




D. Cả A và B.
Câu 41: Cho các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ nhân hậu, con hãy sắp xếp chúng vào từng nhóm sao cho phù hợp:

nhân ái
nhân từ
nhân đức
phúc hậu
tàn bạo

tốt bụng
bất nhân
độc ác
tàn ác

hung bạo

	Đồng nghĩa với từ “nhân hậu”
	Trái nghĩa với từ “nhân hậu”

	………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..
	………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..


Câu 42: Cho các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ trung thực, con hãy sắp xếp chúng vào từng nhóm sao cho phù hợp.

gian manh
thật thà
gian xảo
gian dối
thành thật

chân thật
lừa đảo
lừa lọc
thành thực
thẳng thắn
	Đồng nghĩa với từ “trung thực”
	Trái nghĩa với từ “trung thực”

	………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..
	………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..


Câu 43: Con hãy kéo thả các từ sau đây vào các nhóm thích hợp:

bố

mẹ

thầy giáo 

cô giáo
anh 

bạn bè
chị

tổng phụ trách
ông bà

	Chỉ những người thân trong gia đình
	Chỉ những người gần gũi với con ở

trong trường học

	………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..
	………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..


Câu 44: Con hãy kéo thả các từ sau đây vào các nhóm tương ứng:
nông dân

công an

Tày

Kinh
Nùng

phi công

thợ điện

Thái

Chăm
	Chỉ các nghề nghiệp
	Chỉ các dân tộc anh em trên đất nước ta

	………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..
	………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..


Câu 45: Con hay nối hai cột sao cho hợp lí.
1. Miêu tả mái tóc



a. phúc hậu, bầu bĩnh, trái xoan,...
2. Miêu tả đôi mắt



b. hai mí, bồ câu, tinh anh,....

3. Miêu tả khuôn mặt


c. bạc phơ, óng ả, xơ xác,...
4. Miêu tả làn da



d. mịn màng, trắng hồng, bánh mật,...

5. Miêu tả vóc người


e. thon thả, thanh tú, lùn tịt,...

Đáp án: 1 - ….; 2 - …..; 3 - ….; 4 - …..; 5 - …..
Câu 46: Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây nói về tình bạn bè?

a/ Học thầy không tày học bạn.

b/ Máu chảy ruột mềm.
c/ Tôn sư trọng đạo.


d/ Thẳng như ruột ngựa.
Câu 47: Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ sau:

a. Có mới nới ………..
b. Xấu gỗ hơn ………. nước sơn.
c. Mạnh dùng sức, ………... dùng mưu.

Câu 48: Tìm chủ ngữ trong câu sau:

Trong lớp học, các bạn nhỏ đang nghiêm túc làm bài kiểm tra.

a/ trong lớp học
b/ lớp học

c/ các bạn nhỏ
d/ làm bài kiểm tra

Câu 49: Tìm chủ ngữ trong câu sau: “Mưa rơi lộp độp.”


a/ mưa

b/ mưa rơi

c/ lộp độp

d/ cả ba đều sai
Câu 50: Hoàng hôn là từ láy. Đúng hay sai?

a/ Đúng

b/ Sai

Giải thích: Hoàng hôn là từ dùng để chỉ khoảng thời gian mặt trời lặn trong một ngày. Bởi vậy dù từ này có sự lặp lại về mặt âm thanh nhưng vẫn phải xếp vào từ ghép.
Câu 51: Nối
1. đánh cờ, đánh giặc, đánh trống.

a. Đó là những từ đồng nghĩa.

2. trong veo, trong vắt, trong xanh.

b. Đó là những từ đồng âm.

3. thi đậu, xôi đậu, chim đậu trên cành.
c. Đó là những từ nhiều nghĩa.

Trả lời: 1 - ….; 2 - …..; 3 - ….; 4 - …..; 5 - …..
Câu 52: Nối
1. chân núi, chân bàn, chân kiềng

a. Đó là những từ đồng nghĩa

2. chết, hi sinh, bỏ mạng



b. Đó là những từ đồng âm

3. Cá cờ, bàn cờ, lá cờ



c. Đó là những từ nhiều nghĩa

Trả lời: 1 - ….; 2 - …..; 3 - ….; 4 - …..; 5 - …..
CHỦ ĐIỂM 7: ÔN TẬP CUỐI KÌ 1

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào viết đúng chính tả:
a/ Trẻ con đang ăn cơm.
b/ Trong tróng bay trong gió.
c/ Chiều chiều, mẹ lại da sông gánh nước.
d/ Bức tranh được chưng bày ở bào tàng là tác phẩm cuối cùng của anh ấy.

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào viết sai chính tả:

a/ Ngày sửa ngày xưa.
b/ Sáng sớm, những hạt sương còn đọng trên cỏ non, mọi người đang say sưa  trong giấc ngủ.
c/ Xương sườn.

d/ Xứ sở của những chú lùn.

Câu 3: Điền âm cuối t/c vào chỗ trống và giải câu đố sau?

Toàn thân vàng tựa kén tằm
Hay đứng xó xỉnh hay nằm lê la
Thế mà ngoan nhấ….. trong nhà

Có em dọn dẹp thậ…. Là tinh tươm

Đố là cái gì? – là cái …………..
Câu 4: Trường hợp nào viết đúng chính tả:
A. Báu cáu

B. Lao xao

C. Hoa màu gà

D. Cao có
Câu 5: Trường hợp nào viết đúng chính tả:

A. Lêu lỗng

B. Cỗng trời

C. Con ngỗng
D. Học bỗng
Câu 6: Đọc thật kĩ khổ thơ sau và trả lời câu hỏi:

                     Chiều biên giới em ơi

                     Có nơi nào cao hơn

                     Như đầu sông đầu suối

                     Như đầu mây đầu gió

                     Như quê ta – ngọn núi

                     Như đất trời biên cương

Trong khổ thơ này, các từ đầu và ngọn được dùng với nghĩa gốc, đúng hay sai?

a/ Đúng


b/ Sai

Câu 7: Trong bài thơ Chiều biên giới (SGK Tiếng Việt 5 tập một, trang 175) hình ảnh lúa lượn bậc thang mây gợi ra điều gì?

A. Lúa bay lượn trong mây
B. Lúa và mây cùng bay lượn qua những bậc thang
C. Lúa lẫn trong mây, nhấp nhô, uốn lượn như làn sóng trên những thửa ruộng bậc thang.
D. Cả A và B đều đúng
Câu 8: Con hãy điền một cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống sau đây:

“………. Mẹ bị ốm ………… buổi chiều Thu không muốn đi chơi với các bạn nữa.”
A. Tuy…. Nhưng….

B. Vì ….. nên………..
C. Nếu ……thì……..

D. Không những……..mà còn………
Câu 9: Con hãy điền từ còn thiếu để hoàn thành các câu sau, biết rằng các từ cần điền vào chỗ trống trái nghĩa với những từ in đậm trong câu:

a. Lá lành đùm lá …… ….
b. Chết vinh còn hơn sống …… ……
c. Bán anh em xa, … …….. láng giềng gần

Câu 10: Các từ bầm, u, bu, má, mẹ thuộc loại từ gì?

A. Từ đồng nghĩa
B. Từ nhiều nghĩa
C. Từ trái nghĩa
D. Từ đồng âm
Câu 11: Đọc đoạn văn trang 175 – 176 SGK Tiếng Việt 5, tập một và cho biết từ trong ở cụm từ phấp phới trong gió và từ trong ở cụm từ nắng đẹp trời trong có quan hệ với nhau như thế nào?

A. Đó là một từ nhiều nghĩa

B. Đó là hai từ đồng nghĩa

C. Đó là hai từ đồng âm


D. Đó là hai từ trái nghĩa

Câu 12: Đọc đoạn văn trang 175 – 176 SGK Tiếng Việt 5, tập một và cho biết trong câu sau có mấy quan hệ từ?
“Còn lá buồm thì cứ căng phồng như ngựcngười khổng lồ đẩy thuyền đi.’’
Câu 13: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ lóng bức

b/ lóng ngóng
c/ nóng lực

d/ nóng lòng

Câu 14: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ lấp lánh

b/ nấp lánh

c/ nấp nánh

d/ lấp nánh

Câu 15: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ bay lượng

b/ khoảnh cách
c/ vầng trăn

d/ sáng suốt

Câu 16: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ khoảng trời
b/ trăn trở

c/ trăng trở

c/ bay lượn

Câu 17: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ xương sọ

b/ xương rồng
c/ xương sườn
d/ giọt xương

Câu 18: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ xứ sở

b/ sơ xài

c/ sứ sở

d/ sứ xở

Câu 19: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ hạt sương

b/ say xưa

c/ sáng xớm

d/ ngày sưa

Câu 20: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ báo cáu

b/ cau cú

c/ lao sao

d/ màu hồng

Câu 21: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ gió bảo

b/ con bão

c/ báo gấm

d/ lêu lỗng

Câu 22: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ rá tiền

b/ căn rặn

c/ dội dàng

d/ vấp ngã

Câu 23: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ vội vàng

b/ vất vả

c/ dặn dò

d/ dội vã

Câu 24: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ long lanh

b/ liêm diêm

c/ thanh liêm
d/ nghiêm chỉnh

Câu 25: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ nhịp tim

b/ tấm thịp

c/ kịp thời

d/ sự kiện

Câu 26: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ súng sính

b/ chờn vờn

c/ ve vẩy

d/ lầu bầu

Câu 27: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ de dẩy

b/ xúnh xính

c/ vương vấn
d/ địp khúc

CHỦ ĐIỂM 8: NGƯỜI CÔNG DÂN

Câu 1: Tìm vần có chứa o hay ô thích hợp với mỗi chỗ trống và giải câu đố:

Hoa gì đơm lửa rực h…...
Lớn lên hạt ng…….. đầy …………bị vàng.




Đáp án là hoa ………

Câu 2: Nối
1. Dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm.

a. bảo vệ, bảo quản.
2. Lớp mỏng bọc bên ngoài của cây, quả.

b. vỏ

3. Đồng nghĩa với giữ gìn.



c. dũng cảm

Trả lời: 1 - ……; 2 - ……; 3 - …….

Câu 3: Tiếng nào dưới đây điền thêm dấu ~ được tiếng có nghĩa?

A. Tiếng kiêng


B. Tiếng viêng


C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai
Câu 4: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào viết đúng chính tả?

A. Chim gỏ kiến

B. Chia sẽ
C. Cổng mặt trời

D. Sợ hải
Câu 5: Con hãy điền từ còn thiếu vào các chỗ trống sau sao cho hợp lí?

Câu ghép là câu do ……………vế câu …………lại.
Câu 6: Chọn đáp án mà con cho là đúng để hoàn thành từ còn thiếu vào chỗ trống:

"Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống ……. (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) và thể hiện một ý có………… với ý của những vế câu khác."

A. câu đặc biệt – quan hệ chặt chẽ.
B. một câu đơn – quan hệ chặt chẽ.
C. hai câu ghép – quan hệ rạch ròi.
D. một câu đơn – quan hệ rạch ròi.
Câu 7: Thêm một vế vào chỗ trống để hoàn thành một câu ghép:

Trong truyện cổ tích Cây khế, người em chăm chỉ, hiền lành, còn….

A. giỏi giang nữa.





B. có một người anh.

C. người anh thì lười biếng lại tham lam.

D. nghèo khó.
Câu 8: Thêm một vế vào chỗ trống để hoàn thành một câu ghép?

Mặt trời mọc,….

A. rồi lặn
B. thật đẹp

C. sương dần tan
D. Sau lũy tre

Câu 9: Có bao nhiêu cách nối các vế trong một câu ghép?

A. Một cách, nối bằng những từ có tác dụng nối.

B. Một cách, nối trực tiếp (không dùng từ nối). 

C. Hai cách


D. Ba cách

Câu 10: Bớt một từ ngữ thích hợp trong câu sau để được câu ghép:

Khi tôi về đến nhà thì trời bắt đầu mưa rào.

A. Bỏ từ "thì"
B. Bỏ từ "Khi"
C. Bỏ từ "đến"
D. Bỏ từ "bắt đầu

Câu 11: Điền quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống?

a. Tấm chăm chỉ, hiền lành ………. Cám thì lười biếng, độc ác.

b. Ngôi nhà vừa được sơn xong ………… trời đổ mưa to.

Câu 12: Trong câu ghép “Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy, em đến trường” có bao nhiêu vế câu?

A. Một vế câu
B. Hai vế câu

C. Ba vế câu

D. Câu đã cho không phải là câu ghép.

Câu 13: Trong câu “Trong căn phòng rộng rãi, anh ấy tha hồ nghe nhạc và sáng tác nhạc” có mấy vế câu?

A. Hai vế câu ghép


B. Ba vế câu ghép

C. Bốn vế câu ghép

D. Câu đã cho không phải là câu ghép
Câu 14: Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa của từ công dân?

A. Người làm việc trong cơ quan nhà nước.

B. Người dân của một nước, có nghĩa vụ và quyền lợi với đất nước.

C. Người lao động chân tay làm công ăn lương.

D. Người lao động trí thức làm công ăn lương.

Câu 15: Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào nhóm thích hợp?

công dân
công cộng 

công bằng

công lí

công chúng

công minh

công tâm

	Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”
	Công có nghĩa là “không thiên vị”

	……………………………………….

……………………………………….
	……………………………………….

……………………………………….


Câu 16: Trong các từ "công nhân" và "công nghiệp" thì tiếng công có nghĩa là gì?

A. Công có nghĩa là“của nhà nước, của chung”
B. Công có nghĩa là “không thiên vị”
C. Công có nghĩa là “thợ, khéo tay”
D. Cả A và C

Câu 17: Con hãy điền các từ còn thiếu vào ô trống sao cho phù hợp?

công trường

công nhân

công cộng

công tâm

a. Chúng ta phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung ở những nơi…………..
b. Xưa có một ông quan nổi tiếng là xét xử…………………., dân trong vùng ai có chuyện gì khúc mắc đều tới tìm ông nhờ phân xử.

c. Anh chị em ………………….nhà máy dệt đang hăng hái làm việc cho kịp tiến độ.

d. Anh ấy đã ra …………………để giám sát thi công từ sớm.

Câu 18: Tìm trong các từ dưới đây những từ đồng nghĩa với công dân?

a/ Đồng bào

b/ Dân tộc

c/ Dân

d/ Công chúng
Câu 19: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ mãi miết

b/ ngoi chùa

c/ thỏ con

d/ giặng tre
Câu 20: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ hoa dấy

b/ giấy tờ

c/ hoa mười giờ
d/ dây thừng

Câu 21: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ trài lưới

b/ chài lưới

c/ chài nưới

d/ trài nưới

Câu 22: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ nổi dậy

b/ nổi rậy

c/ nổi giậy

d/ nỗi dậy

Câu 23: Tìm vần có chứa o hay ô thích hợp điền vào chỗ trống và giải câu đố.


Hoa nở trên mặt nước

Lại mang hạt tr… …mình.

Hương bay qua hồ r… …

Lá đội đầu mướt xanh.




Đáp án: là cây ….. …..

Câu 24: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 


Ve nghĩ mãi không ……….., lại hỏi: 

· Thế nào là làm việc cho cả ba thời?

a/ da


b/ ra

c/ gia

d/ cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 25: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ dành dụm

b/ giảng giải

c/ dỗ dành

d/ giành dụm

Câu 26: Từ nào viết đúng chính tả?


a/ dò dỉ

b/ rò rỉ

c/ giò rỉ

d/ dò gỉ

Câu 27: Từ nào viết sai chính tả?


a/ bánh giò

b/ tức giận

c/ tức rận

d/ che giấu

Câu 28: Từ nào viết đúng chính tả?


a/ dâm ran

b/ râm ran

c/ dòng dã

d/ dung dinh
Câu 29: Từ nào viết sai chính tả?


a/ cá rô

b/ rán giòn

c/ mảnh giấy
d/ dót nước

Câu 30: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ dấy tờ

b/ rót dượu

c/ rót diệu

d/ dễ dàng

CHỦ ĐIỂM 9: VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH

Câu 1: Từ nào là danh từ riêng trong các từ sau?


a/ Mõm Cá Sấu

b/ Xuân

c/ Bạch Đằng Giang
d/ sông

Câu 2: Nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam:
A. Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó
B. Viết hoa chữ cái đầu của tiếng đầu tiên tạo thành tên riêng đó
C. Viết hoa âm chính của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó
D. Viết hoa âm chính của tiếng đầu tiên tạo thành tên riêng đó
Câu 3: Con hãy điền tên riêng chỉ địa danh để giải những câu đố sau đây:
a. Sông nào chín nhánh chảy ra Thái Bình
Đáp án là sông……………..
b. Ở đâu có cảng Nhà Rồng

Đáp án là thành phố……………..
Câu 4: Con hãy điền tên riêng thích hợp để giải những câu đố sau đây:

Ai người bơi giỏi lặn tài

Khoan đục thuyền giặc, đánh tan quân thù

Đáp án là…………….
b. Vua nào áo vải
Đánh bại quân Thanh
Lên ngôi Hoàng đế

Đáp án là vua………….
Câu 5: Con hãy điền các quan hệ từ sau vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Nếu như

Hễ

thì

thì
a. …… ……….em được học sinh giỏi ……………bố sẽ mua cho em một chiếc máy tính mới.

b. ………….bạn Nam phát biểu ý kiến ………..cả lớp lại trầm trồ thán phục.

Câu 6: Con điền các quan hệ từ sau vào chỗ trống thích hợp:

Tuy 

không những

nhưng 

mà
a. Tiếng cười …… ………….đem lại niềm vui cho mọi người ……..………. nó còn là một liều thuốc trường sinh

b………….. Long nóng tính ……….…….bạn ấy lại rất tốt bụng

Câu 7: Điền một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả:
Nếu chúng ta chủ quan …………..
A. và coi thường người khác

B. thì chúng ta sẽ tự chuốc lấy thất bại
C. rồi coi thường người khác

D. Khinh địch

Câu 8: Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản:
…… nhưng mẹ vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

A. Mặc dù trời nắng to

B. Vì trời nắng to
C. Hễ trời nắng to


D. Không những trời nắng to

Câu 9: Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:


Chiếc xe ngựa ………đậu lại, tôi …….. nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.


a/ nếu – thì

b/ càng – càng

c/ vừa – đã

d/ chưa – đã

Câu 10: Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:


Thủy Tinh dâng nước lên cao …………., Sơn Tinh làm núi đồi cao lên ……


a/ bao nhiêu – bấy nhiêu

b/ càng – càng
b/ vừa – đã
d/ chưa  - đã

Câu 11: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:


Trời ……………hửng sáng, nông dân …………….ra đồng.

Câu 12: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:


Thằng bé đi đến …………, nhưng tiếng mắng chửi, xỉ vả theo đến …...

Câu 13: Nối:

1. Quan hệ hô ứng giữa các vế


a. Tuy, mặc dù, nhưng, tuy…nhưng…, 







dù…nhưng, mặc dù…nhưng….

2. Quan hệ tương phản giữa các vế

b. Không những…mà….; chẳng những 







….mà; không chỉ… mà
3. Quan hệ tăng tiến giữa các vế

c. Nếu, hễ, giá, thì, nếu…thì…, 
hễ mà…thì…,giá…thì….

4. Quan hệ điều kiện – kết quả,


d.vừa…đã…;chưa…đã…;mới….đã…;
 giả thiết – kết quả




vừa…vừa…; càng…càng…;đâu…đấy; 

nào… ấy; sao… vậy; bao nhiêu …bấy nhiêu.

Câu 14: Điền cặp quan hệ từ phù hợp vào chỗ trống:

Cơn bão đi tới …. làng mạc, ruộng đồng, nhà cửa bị tàn phá đến ….

A. không những…mà…



B. nào …ấy
C. bao nhiêu….bấy nhiêu



D. đâu…đấy

Câu 15: Điền cặp quan hệ từ phù hợp vào chỗ trống
Nó …. nóng nảy, mất bình tĩnh thì công việc …. không thể hoàn thành như dự định được.
A. càng …càng…


B. Hễ mà…thì…


C. vừa….vừa…


D. mặc dù…nhưng…
Câu 16: Điền cặp quan hệ từ phù hợp vào chỗ trống:

.............giặc Tây hung tàn ………..chúng không thể ngăn cản các cháu học tập, vui chơi, đoàn kết, tiến bộ.

Câu 17:  Điền cặp quan hệ từ phù hợp vào chỗ trống:


………………… hoa sen đẹp ………….nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam.

Câu 18: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ Trật tự?

A. Trạng thái bình yên, không có chiến tranh
B. Trạng thái yên ổn, bình lặng, không ồn ào
C. Tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỉ luật
D. Trạng thái dễ chịu, thoải mái
Câu 19: Người nào có trách nhiệm bảo vệ trật tự - an ninh?
A. Công an

B. Bác sĩ

C. Giáo viên

D. Họa sĩ

Câu 20: Những hành động nào dưới không liên quan tới việc gây rối loạn trật tự an ninh?

a/ Phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn giao thông
b/ Gây gổ, hành hung

c/ Dàn xếp, hòa giải




d/ Trộm cắp, cướp giật

Câu 21: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ an ninh?
A. Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại
B. Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội
C. Không có chiến tranh và thiên tai
D. Trạng thái thoải mái và thư giãn
Câu 22: Cho các từ sau đây, con hãy sắp xếp vào các nhóm thích hợp

công an
đồn biên phòng
tòa án

xét xử

bảo mật
cảnh giác

cơ quan an ninh
giữ bí mật
thẩm phán
	Chỉ người, cơ quan, tổ chức thực hiện công việc bảo vệ trật tự, an ninh
	Chỉ hoạt động bảo vệ trật tự, an ninh hoặc yêu cầu của việc bảo vệ trật tự, an ninh

	………………………………………

………………………………………
	………………………………………….

………………………………………….


Câu 23: Nối
1. số điện thoại của lực lượng công an thường trực chiến đấu

a. 114

2. số điện thoại của  lực lượng công an phòng cháy chữa cháy

b. 113

3. số điện thoại của đội thường trực cấp cứu y tế



c. 115

Câu 24:  Khi ở nhà một mình, con phải làm gì để tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình?

a/ Khóa cửa cẩn thận

b/ Khóa cửa đi chơi đến khuya mới về

c/ Cho người lạ biết con chỉ có nhà một mình

d/ Để người lạ vào nhà

CHỦ ĐIỂM 10: NHỚ NGUỒN

Câu 1: Địa danh nào dưới đây viết đúng chính tả?

A. Hi-ma Lay-a
B. Hi-rô Si-ma
C. Oa-Sinh-Tơn

D. Pa-ri
Câu 2: Tên người nước ngoài nào được viết đúng chính tả?

A. Nen-xơn-man Đê-la
B. Ê Mi Li

C. Mo-ri-xơn
D. A lếch xây

Câu 3: Tên người nào viết đúng chính tả?

A. Tôn ngộ không

B. Trư-bát-giới
C. Sa-Tăng

D. Ngô Thừa Ân

Câu 4: Tên địa lí nào viết đúng chính tả?

A. Bắc-kinh

B. Thái lan

C. Nhật Bản

D. La-Mã

Câu 5: Trong các trường hợp sau trường hợp nào viết đúng chính tả?

A. A-ri-ôn

B. Bắc-kinh

C. Bạch cư dị
D. Ma ri Ô

Câu 6: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu sau:

Đỉnh ……..…….. trong dãy ………..…….là đỉnh núi cao nhất thế giới.
Câu 7: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh khái niệm sau:

Trong bài văn, đoạn văn, các câu phải có ……….…….chặt chẽ với nhau.

Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau: 


Dọc theo bờ Vinh Hạ Long, trên bến Đoan, bến Tàu hay cảng Mới, những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến, những cánh buồn ướt át như cánh chim trong mưa. (……..) lưới mui bằng. (……..) giã đôi mui cong. (……..) khu Bốn buồm hình chữ nhật. (……..) Vạn Ninh buồm cánh én. (……..) nào cũng tôm cá đầy khoang. Người ta khiêng từng sọt cá nặng tươi roi rói lên chợ."

A. Bè


B. Lưới

C. Cá


D. Thuyền

Câu 9: Con hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống?
"Dạo này, bé rất lười học. Việc học dường như chỉ khiến …….. cảm thấy mệt mỏi và áp lực mà không hề thoải mái và hứng thú gì cả."
Từ cần điền vào chỗ trống đó là:

A. mình

B. mẹ


C. bé


D. bố

Câu 10: Con hãy tìm từ thích hợp để thay thế cho từ in đậm trong câu sau:
"Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu. Người chị Nhà Trò bự những phấn như mới lột."

A. ông ta

B. ông ấy

C. em ấy

D. chị ta
Câu 11: Con hãy tìm từ có tác dụng nối các câu trong đoạn văn sau:
"Lựa chọn trở thành một bác sĩ, một giáo viên, hoặc một họa sĩ là quyết định của con. Vì vậy, ngay từ bây giờ con phải suy nghĩ cho thật kĩ, bố mẹ có thể cho con ý kiến nếu con muốn. " 
A. Từ “Lựa chọn”
B. Từ “Vì vậy”
C. Từ “suy nghĩ”
D. Từ “ý kiến”

Câu 12: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 


…………….là lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Câu 13: Từ nào có nghĩa nói về một truyền thống trong câu sau đây?


a/ dòng họ

b/ Trần

c/ quê em

d/ hiếu học

Câu 14: Từ nào sau đây có tiếng truyền không có nghĩa là lan rộng ra cho nhiều người biết?


a/ truyền ngôi

b/ truyền hình
c/ truyền bá

d/ truyền tin

Câu 15: Từ nào sau đây có tiếng truyền  có nghĩa là lan rộng ra cho nhiều người biết?

a/ truyền thống

b/ truyền tụng
c/ truyền nghề
d/ truyền ngôi

Câu 16: Từ nào sau đây có tiếng truyền có nghĩa là trao lại cho người khác (người thuộc thế hện sau)


a/ truyền nghề

b/ truyền thông
c/ truyền tin

d/ truyền bá

Câu 17: "Cô giáo em kể chuyện bằng một giọng kể ……….. khiến lớp em ai nghe xong cũng xúc động."

A. truyền thống
B. truyền hình
C. truyền cảm
D. truyền tụng

Câu 18: Chọn từ có tiếng truyền thích hợp để điền vào chỗ trống sau:

"Tết âm lịch còn được gọi là tết ……… của dân tộc"

A. truyền ngôi
B. tuyên truyền
C. truyền cảm
D. cổ truyền
Câu 19: Con hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu sau:
Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè………….

Câu 20: Con hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu sau:
Cá không ăn muối……………
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư

Câu 21:  Con hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu sau:

Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn.........như cây giữa rừng.
Câu 22: Trong các từ "truyền máu", "truyền nhiễm" thì tiếng truyền có nghĩa là gì?
A. Truyền có nghĩa là trao lại cho người khác (thường thuộc thế hệ sau).
B. Truyền có nghĩa là lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết.
C. Truyền có nghĩa là nhập vào hoặc đưa vào cơ thể.
D. Cả B và C đều đúng.

Câu 23: Câu tục ngữ, ca dao nào dưới đây ghi lại truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

a/ Lá lành đùm lá rách

b/ Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
 
c/ Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ;

d/ Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Câu 24: Hoàn thành tục ngữ, ca dao nào dưới đây ghi lại truyền thống lao động cần cù của dân tộc ta.


Ai ơi bưng bát cơm ………….

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

Câu 25: Hoàn thành câu tục ngữ, ca dao sau:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải ………. nhau cùng.

Câu 26: Hoàn thành câu tục ngữ, ca dao sau:

Thương người như thể thương………..
CHỦ ĐIỂM 11: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

Câu 1: Điền chữ cái (r/d/gi) thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:

…ưới ánh trăng sáng vằng vặc, người dân trong thôn đang hăng say ….ã gạo.

Câu 2: Điền chữ cái (r/d/gi) thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:


Lễ ….ước kiệu được tổ chức vào mông mười tháng …..êng.

Câu 3: Điền chữ cái (r/d/gi) thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:


Mai là cô gái xinh đẹp lại …..ịu …..àng nhất xóm.

Câu 4: Điền chữ cái (r/d/gi) thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:


….õ …..àng là đang vô cùng sợ hãi nhưng hắn lại cố làm như không có gì.

Câu 5: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ chim hốt

b/ líu lô

c/ cửa sỏ

d/ sóng vỗ

Câu 6: Từ nào sau đây viết sai chính tả?


a/ ánh trăng

b/ mạng thuyền
c/ tiếng sóng

d/ cửa sổ

Câu 7: Khi viết hoa tên người Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu tiên của:

A. Họ

B. Tên 
C. Tên đệm
D. Viết hoa cả họ, tên, tên đệm

Câu 8: Trường hợp nào viết đúng quy tắc viết hoa tên người Việt Nam?

A. Nguyễn lan hương

B. Phạm ngọc Lan
C. Trần Hoài Tuấn


D. nguyễn hoài Thu
Câu 9: Trường hợp nào viết đúng quy tắc viết hoa tên người nước ngoài?

A. Khương-tử-nha

B. Mo-Ri-Xơn
C. Lu-i-pa-xtơ
D. Phrăng Đơ Bô-en

Câu 10: Trường hợp nào viết đúng quy tắc viết hoa tên địa lí nước ngoài?

A. Bắc-kinh
   B. Hi-ma-lay-a
C. Sông Đa-NUÝP

D. Cả B và C đều đúng

Câu 11: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

a/ ác-boa

b/ quy-dăng-xơ

c/ lu-i paxtơ

d/ Giô-dép

Câu 12: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ Ôxtrây-li-a
b/ a-béc-đin


c/Uôn-đrốp

d/ uôn-drốp
Câu 13: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ bây dờ

b/ nhõ lại

c/ cánh giều

d/ rặng tre.

Câu 14: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?


a/ ngoi chùa

b/ nho lên

c/ trông vắt

d/ vằng vặc

Câu 15: Hai câu “Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không gian mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vô cùng treo suốt mùa thu, âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng cựa mình của cây cối, đất đai” được liên kết với nhau bằng cách nào?

A. Bằng cách thay thế từ ngữ.

B. Bằng cách lặp từ ngữ

C. Bằng cả hai cách thay thế và lặp từ ngữ.
D. Không tìm thấy dấu hiệu của sự liên kết

Câu 16: Trong các câu sau, câu nào là câu đơn?
A. Vì trời mưa nên Loan không đi chơi nữa.
B. Vào tháng 5, khi cái nắng như thiêu như đốt ùa về, tôi cũng bắt đầu đợt thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh.

C. Tuy là Long rất nóng tính nhưng cậu ấy lại là một người vô cùng trượng nghĩa.
D. Giá mà Bình nghe lời khuyên của mọi người thì sự việc đã không đi xa đến thế này

Câu 17: Trong các câu sau câu nào là câu ghép?
a/ Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

b/ Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã rất thích ngắm tranh làng Hồ.

c/ Mây bay, gió thổi.

d/ Chiều hôm qua, tôi về nhà bà ngoại chơi.

Câu 18: Con điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống sao cho hợp lí:
Cậu bé phải bỏ học ….. nhà quá nghèo.

A. nhưng 

B. rồi 

C. mặc dù 

D. vì 

Câu 19: Tìm quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

Tôi đã đi cả Đà Nẵng và Đà Lạt …. Đà Lạt để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi hơn cả.

A. vì 

B. hoặc 

B. nếu 

D. nhưng 
Câu 20: Con hãy điền các từ sau vào cột tương ứng dưới đây:

gây gổ
hiếu học
uống nước nhớ nguồn
đánh nhau
đua xe
tôn sư trọng đạo
giỗ Tổ Hùng Vương
uống rượu bia

	Vốn từ về Trật tự - An ninh
	Vốn từ về Truyền thống

	…………………………………………

…………………………………………
	…………………………………………

…………………………………………


Câu 21: Trong các cụm từ chiếc dù, chân đê, xua xua tay, những từ nào mang nghĩa chuyển?
A. Chỉ có từ chân mang nghĩa chuyển.
B. Có hai từ dù và chân mang nghĩa chuyển.
C. Ca ba từ dù, chân, tay đều mang nghĩa chuyển.
D. Cả ba từ dù, chân, tay đều không mang nghĩa chuyển.
CHỦ ĐIỂM 12: NAM VÀ NỮ
Câu 1: Từ nào sau đây không chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng.


a/ Anh hùng Lao động

b/ Huân chương Kháng chiến


c/ Giải thưởng Hồ Chí Mình
d/ Đảng và Nhà nước

Câu 2: Chọn từ thích hợp vào điền chỗ trống để hoàn thiện câu sau: 

Áo …………..được may từ bốn mảnh vải, hai mảnh sau ghép liền ở giữa sống lưng.

a/ bà ba

b/ tứ thân

c/ tân thời

d/ năm thân

Câu 3: Từ nào sau đây ghép với từ nhân dân để tạo thành một danh hiệu?


a/ nghệ sĩ

b/ cầu thủ

c/ thủ môn

d/ giáo viên

Câu 4: Nêu quy tắc viết hoa tên các huân chương, giải thưởng, danh hiệu?
A. Mỗi huân chương, giải thưởng, danh hiệu gồm có hai bộ phận, viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên đó
B. Viết hoa tất cả chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng tạo thành tên huân chương, giải thưởng, danh hiệu đó
C. Chỉ cần viết hoa chữ cái đầu tiên xuất hiện trong tên huân chương, giải thưởng, danh hiệu đó
D. Không cần phải viết hoa, viết thường như viết các chữ cái thông thường khác.
Câu 5: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

Năm năm học tiểu học năm nào bạn Loan cũng đạt danh hiệu …………….

A. Nghệ sĩ Ưu tú



B. Nhà giáo Ưu tú
C. Cháu ngoan Bác hồ


D. Cháu ngoan Bác Hồ

Câu 6: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí đã được tặng danh hiệu ………
A. Ca sĩ nhân dân


B. Ca sĩ ưu tú

C. Nhà giáo ưu tú


D. Nhà giáo Ưu tú
Câu 7: Tìm huân chương phù hợp điền vào mỗi chỗ trống dưới đây:

a. Huân chương cao quý nhất của chúng ta là Huân chương………………..
b. Huân chương ……………………………là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và bảo đảm quốc phòng, an ninh

c. Huân chương ………………………….là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động và sản xuất
Câu 8: Nối
1. Huy hiệu



a. Cháu ngoan Bác Hồ

2. Huy chương


b. Măng non
3. Huân chương


c. Kháng chiến
4. Danh hiệu



d. Vì Thế hệ trẻ
Trả lời: 1 - …..; 2 - …..; 3 - …..; 4 - ………

Câu 9: Nối:
1. Huân chương


a. Anh hùng Lao động
2. Danh hiệu



b. Hồ Chí Minh
3. Giải thưởng


c. Sao vàng
4. Huy chương


d. Vì Thế hệ trẻ
Trả lời: 1 - …..; 2 - …..; 3 - …..; 4 - ………

Câu 10: Từ nào có thể ghép được với từ Vàng để tạo thành một giải thưởng?

A. Huy chương
B. Nghệ sĩ

C. Huân chương
D. Huy hiệu
Câu 11: Con hãy điền từ còn thiếu để hoàn chỉnh câu sau:

Ông bạn ấy được tặng ………….. Chiến công

A. Huân chương
B. Huy hiệu

C. Giải thưởng
D. Huy chương
Câu 12: Với nội dung sau đây, con hãy đặt một dấu câu phù hợp:

Bày tỏ sự yêu thích của con trước cái áo mà bạn con đang mặc.
A. Bạn mặc chiếc áo này đẹp đấy?
B. Bạn mặc chiếc áo này đẹp đấy.

C. Bạn mặc chiếc áo này đẹp đấy!
D. Bạn mặc chiếc áo này đẹp đấy
Câu 13: Với nội dung sau đây, con hãy đặt một dấu câu phù hợp:
Bày tỏ sự tò mò, thắc mắc trước một vấn đề mà con còn chưa được rõ.
A. Cậu là Minh có phải không?

B. Cậu là Minh có phải không!

C. Cậu là Minh có phải không.

D. Cậu là Minh có phải không:
Câu 14: Với nội dung sau đây, con hãy đặt một dấu câu phù hợp

Thể hiện yêu cầu, nguyện vọng mong muốn bạn mình thực hiện

A. Trời nóng quá, mở cửa sổ giúp tớ với.
B. Trời nóng quá, mở cửa giúp tớ với?
C. Trời nóng quá, mở cửa giúp tớ với!
D. Trời nóng quá, mở cửa giúp tớ với:
Câu 15: Với nội dung sau đây, con hãy đặt một dấu câu phù hợp:

Nhờ em (hoặc anh, chị) lấy hộ quyển sách

A. Anh lấy giúp em quyển sách ở trên bàn kia với?

B. Anh lấy giúp em quyển sách ở trên bàn kia với.

C. Anh lấy giúp em quyển sách ở trên bàn kia với!

D. Anh lấy giúp em quyển sách ở trên bàn kia với,
Câu 16: Với nội dung sau đây, con hãy đặt một dấu câu phù hợp:

Hỏi bố xem mấy giờ hai bố con đi thăm ông bà
A. Bố ơi mấy giờ thì hai bố con mình đi thăm ông bà?
B. Bố ơi mấy giờ thì hai bố con mình đi thăm ông bà.
C. Bố ơi mấy giờ thì hai bố con mình đi thăm ông bà!
D. Bố ơi mấy giờ thì hai bố con mình đi thăm ông bà,
Câu 17: Với nội dung sau đây, con hãy đặt một dấu câu phù hợp:

Thể hiện sự thán phục trước thành tích của bạn.
A. Bài văn của cậu hay thật đấy.
B. Bài văn của cậu hay thật đấy?
C. Bài văn của cậu hay thật đấy!
D. Bài văn của cậu hay thật đấy,
Câu 18: Với nội dung sau đây, con hãy đặt một dấu câu phù hợp:
"Thể hiện sự ngạc nhiên, vui mừng khi được mẹ tặng cho một món quà mà con ao ước từ lâu"

A. Ôi, cái váy hồng đẹp quá mẹ ạ.
B. Ôi, cái váy hồng đẹp quá mẹ ạ,
C. Ôi, cái váy hồng đẹp quá mẹ ạ!
D. Ôi, cái váy hồng đẹp quá mẹ ạ?
Câu 19: Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Câu sau đây thuộc kiểu câu nào
"Chiều nay, cậu tới sớm 10 phút nhé!"

A. Câu hỏi
B. Câu kể
C. Câu cầu khiến

D. Câu cảm thán
Câu 20: Con hãy ghép công dụng của dấu câu ở cột A với dấu câu tương ứng ở cột B:
 

A



B
1. Dấu chấm
a. Bày tỏ cảm xúc; thể hiện yêu cầu, mong  muốn của bản thân mình
2. Chấm hỏi


b. Kết thúc câu, trình bảy một sự việc, một câu chuyện.
3. Dấu chấm than

c. Ngăn cách giữa các thành phần trong câu.
4. Dấu phẩy


d. Hỏi một vấn đề nào đó.

Câu 21: Con hãy nối những câu ở cột A tác dụng tương ứng của dấu phẩy có trong câu đó ở cột B:

A






B
1. Ngăn cách các bộ phận cùng 


a.Bố đang gặt lúa ngoài đồng, mẹ
chức vụ trong câu




đi thóc trong sân, Lan nấu cơm trong







bếp, mỗi người một việc.

2. Ngăn cách trạng ngữ với


b. Chiều nay, mẹ sẽ trở về.

 chủ ngữ và vị ngữ

3. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép
c. Lan, Ngọc, Quỳnh đều là học sinh.
Câu 22: Câu sau đây thuộc kiểu câu nào:
Bạn có phải là học sinh trường này không?

A. Câu hỏi

B. Câu kể

C. Câu cầu khiến
D. Câu cảm thán

Câu 23: Từ nào dưới đây đúng khi nói về tính cách đặc trưng, tiêu biểu của nữ giới?
A. Mạnh mẽ, dũng cảm


B. Dịu dàng, đằm thắm
C. Dễ thương, nết na


D. Cả B và C đều đúng
Câu 24: Từ nào dưới đây đúng khi nói về tính cách đặc trưng và tiêu biểu của nam giới?

A. Dễ thương



B. Thùy mị, nết na

C. Gan dạ, quyết đoán


D. Khéo léo, tỉ mỉ

Câu 25: Tìm từ khác loại với các từ còn lại:
a/ khéo léo
 
b/ đảm đang
 
c/ vụng về
 
d/ tháo vát
Câu 26: Tìm từ khác loại với các từ còn lại:
a/ quyết đoán
 b/ dũng cảm
c/ dịu dàng

d/ mạnh mẽ
Câu 27: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Họ là những bà mẹ Việt Nam ………

A. anh hùng

B. tươi đẹp

C. hình chữ S
D. tuyệt vời
Câu 28: Con hãy nối những phẩm chất của phụ nữ Việt Nam với câu tục ngữ tương ứng 
1. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn


a. Phụ nữ dũng cảm, anh hùng
2. Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn 


b. Lòng thương con, đức hi sinh,
nhờ tướng giỏi





nhường nhịn của người mẹ.
3. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh


c. Phụ nữ rất đảm đang, giỏi 
giang là người giữ gìn hạnh phúc, giữ gìn tổ ấm gia đình

Câu 29: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:
Chị Sáu đã hiên ngang … trước kẻ thù
A. dõng dạc

B. đánh nhau
C. bất khuất

D. ngang ngược
Câu 30: Con hãy ghép ý nghĩa ở cột A với câu tục ngữ tương ứng ở cột B:

A






B
1. Trai mà chi, gái mà chi


a. Chỉ có một con trai cũng được xem

Sinh con có nghĩa có nghì là hơn
là đã có con, nhưng có đến mười







con gái thì vẫn xem như chưa có con.
2. Nhất nam viết hữu, 
b. Con trai hay con gái đều quý, miễn là
thập nữ viết vô
có tình nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ.
3. Trai tài gái đảm



c. Trai gái thanh nhã, lịch sự.
4. Trai thanh gái lịch


d. Trai gái đều giỏi giang 
Câu 31: Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Con hãy ghép nối cột A với phần lí giải tương ứng trong cột B để có được sự giải thích chính xác cho từng từ:


A




B
1. Anh hùng


a. Biết gánh vác, lo toan mọi việc
2. Bất khuất


b. Có tài năng, khí phách, làm nên những việc phi thường
3. Trung hậu


c. Không chịu khuất phục trước kẻ thù
4. Đảm đang


d. Chân thành và tốt bụng với mọi người
CHỦ ĐIỂM 13: NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI

Câu 1: Bộ phận thứ nhất của Trường Tiểu học Bế Văn Đàn là:

A. Trường

B. Tiểu học

C. Bế Văn Đàn
D. Trường Tiểu học

Câu 2: Bộ phận thứ hai của Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết là:

A. Trường



B. Trung học cơ sở
     

C. Đoàn Kết



D. Trường Trung học cơ sở

Câu 3: Bộ phận thứ ba của cụm từ Công ti Dầu khí Biển Đông đó là:

A. Công ti
B. Dầu khí
C. Biển Đông
D. Công ti Dầu khí

Câu 4: Từ nào sau đây viết sai chính tả?

a/ Ngọt ngào
b/ Nôn lao
c/ Cục tác

d/ Lời ru

Câu 5: Trong các tên các cơ quan, tổ chức dưới đây, tên nào viết đúng?

a/ Liên hợp Quốc



b/ Ủy ban Nhân quyền liên hợp quốc

c/ Quỹ Nhi đồng liên hợp quốc

d/ Tổ chức Lao động Quốc tế

Câu 6: Trong các tên các cơ quan, tổ chức dưới đây, tên nào viết sai?

a/ Tổ chức Ân xá Quốc tế

b/ Tổ chức Cứu trợ trẻ em
c/ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc
d/ Tổ chức quốc Tế về Bảo vệ trẻ em

Câu 7: Trong các từ sau từ nào viết đúng chính tả?

a/ Nớn khôn

b/ Đại bàng

c/ Ngày sưa

d/ Khó khăng

Câu 8: Trong các trường hợp sau, con hãy cho biết trường hợp nào dấu hai chấm được đặt đúng vị trí thích hợp:

A. Con mèo: Khôn thật đấy nó biết bọn chuột vẫn đến đó kiếm ăn.
B. Con mèo khôn thật đấy nó biết bọn chuột vẫn đến đó kiếm ăn:
C. Con mèo khôn thật đấy nó biết bọn chuột: Vẫn đến đó kiếm ăn.
D. Con mèo khôn thật đấy: Nó biết bọn chuột vẫn đến đó kiếm ăn
Câu 9: Dấu ngoặc kép được dùng trong câu sau có tác dụng gì?
Cậu ấy thật xứng đáng là một “cánh chim đầu đàn” của lớp.

A. Đánh dấu lời nói của nhân vật.
B. Đánh dấu suy nghĩ của nhân vật.
C. Đánh dấu một ý nghĩa đặc biệt.
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 10: Tác dụng của dấu gạch ngang trong câu sau là gì?

"Nam được 10 điểm cơ á? – Loan ngạc nhiên nói với tôi"

A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đoạn đối thoại.
B. Đánh dấu phần chú thích trong câu.
C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 11: Tác dụng của dấu gạch ngang trong câu sau là gì?

Hoa hốt hoảng nói với Lan:

- Đã không còn kịp nữa rồi.

A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đoạn đối thoại.
B. Đánh dấu phần chú thích trong câu.
C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 12: Con hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào?
A. Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi

B. Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi
C. Người dưới 16 tuổi


D. Người dưới 18 tuổi
Câu 13: Con nối các thành ngữ ở cột bên trái với nghĩa tương ứng ở cột bên phải?

1. Tre non dễ uốn


a. Lớp trước già đi, có lớp sau thay thế.
2. Tre già, măng mọc

b. Dạy trẻ từ lúc còn nhỏ dễ hơn.
3. Trẻ lên ba, 


c. Còn ngây thơ, dại dột, chưa biết suy
cả nhà học nói
 

nghĩ chín chắn.
4. Trẻ người non dạ

d. Trẻ lên ba đang học nói, khiến cả nhà 
vui vẻ nói theo.

Trả lời: 1 - ….; 2 - ….; 3 - …..; 4 - …..
Câu 14: Từ nào dưới đây không đồng nghĩa với từ trẻ em?
a/ Trẻ con

b/ Thiếu nhi

c/ Thành niên
d/ Trẻ thơ

Câu 15: Từ nào dưới đây không đồng nghĩa với từ trẻ em?
a/ Thanh niên
b/ Nhi đồng

c/ Con nít

d/ Nhóc con

Câu 16: Điền từ có chứa tiếng trẻ thích hợp vào chỗ chấm?
con trẻ

trẻ em

trẻ thơ
nhà trẻ

a. Trường chúng tôi đang phát động gây quỹ Vì …… ………
b. Mẹ đưa em trai đi …… …….. chắc phải một lát nữa mới về.

c. Khi lên xe buýt, chúng ta phải nhường ghế cho …… ……………., người già, người tàn tật và phụ nữ có thai.

d. Chắc Người thương lắm lòng ……… ……….
Câu 17: Dựa theo nghĩa của tiếng quyền, con hãy sắp xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành hai nhóm?

quyền hạn
quyền lợi
quyền hành
nhân quyền
quyền lực
thẩm quyền

Quyền là những điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi: ……………………………………………………………….
Quyền là những điều do có địa vị hay chức vụ mà được làm: ……………………
……………………………………………………………………………………..
Câu 18: Trong các từ đã cho dưới đây, từ nào đồng nghĩa với từ bổn phận?
a/ Nghĩa vụ

b/ Chức vụ

c/ Chức năng

d/ Chức trách

Câu 19: Trong các từ đã cho dưới đây, từ nào không đồng nghĩa với từ bổn phận?
a/ Nhiệm vụ

b/ Trách nhiệm
c/ Phận sự


d/ Địa sự

Câu 20: Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi đã trở thành những quy định nào trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em mà con vừa được học?

A. Điều 15

B. Điều 16

C. Điều 17

D. Điều 21

Câu 21: Đâu không phải là bổn phận của trẻ em?
A. Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

B. Chăm chỉ học tập

C. Được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe

D. Giúp đỡ những người gặp khó khăn theo khả năng của mình.
CHỦ ĐIỂM 14: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

Câu 1: Từ nào sau đây có thể ghép được với từ Nhândân?

A. Nhà giáo

B. Thủ môn

C. Cầu thủ

D. Vận động viên
Câu 2: Từ nào sau đây có thể ghép được với từ Vàng?

A. Huy Chương
B. Danh hiệu
C. Nhà giáo

D. Nghệ sĩ

Câu 3: Tìm tên các danh hiệu, giải thưởng điền vào chỗ chấm sau:
a. Huân chương cao quý của nước ta là……………………………………………..
b. Danh hiệu cao quý nhất dành cho nghệ sĩ tài năng là ……………………………
c. Danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất là …………………………………….
d. Giải nhất trong các hội diễn thể thao, nghệ thuật là ……………………………..
Câu 4:  Bộ phận thứ hai trong Công ti Văn hóa phẩm Hồng Hà là:

A. Công ti

B. Văn hóa phẩm

C. Hồng Hà

D. Văn hóa

Câu 5: Trong các câu sau, câu nào thuộc kiểu câu kể Ai thế nào?

a/ Ông ấy là bác sĩ nha khoa.

b/ Chị Lan vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng.

c/ Bác ấy cặm cụi đắp lại con mương cho thôn.

d/ Những con vật được nuôi ở đây đang ăn tối.
Câu 6: Trong các câu sau, câu nào thuộc kiểu câu kể Ai là gì?
a/ Các em nhỏ vui đùa trước cửa nhà văn hóa.

b/ Bác ấy là một họa sĩ nổi tiếng.

c/ Những ngôi nhà cổ kính nằm ven con sông thơ mộng, hiền hòa.

d/ Trẻ nhỏ vào rừng nhặt từng cành củi đem về.

Câu 7: Điền từ dưới đây vào chỗ trống thích hợp: 
thời tiết

chuẩn bị

cao vút

mới biết
a. Hôm nay, …………….rất thuận lợi cho việc đi thăm quan.

b. Bầu trời ……………, trong xanh và không một gợn mây.

c. Chúng em …………………..mọi thứ từ mấy hôm trước.

d. Đến lúc lên xe, Lan …………….đã để quên giày leo núi ở nhà.

Câu 8: Xác định loại trạng ngữ trong câu sau?
"Vì nóng nảy, Long đã làm mẹ rất phiền lòng"
A. Trạng ngữ chỉ nơi chốn

B. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

C. Trạng ngữ chỉ mục đích

D. Trạng ngữ chỉ phương 

Câu 9: Xác định loại trạng ngữ trong câu sau?

"Để thuận tiện, mình với bạn nên đi chung xe."

A. Trạng ngữ chỉ nơi chốn

B. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

C. Trạng ngữ chỉ mục đích

D. Trạng ngữ chỉ phương tiện

Câu 10: Xác định loại trạng ngữ trong câu sau?

"Bằng giọng hát êm ái, Loan thực sự đã xua tan đi bao mệt mỏi cho hội trường"

A. Trạng ngữ chỉ nơi chốn

B. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

C. Trạng ngữ chỉ mục đích

D. Trạng ngữ chỉ phương tiện

Câu 11: Con hãy nối trạng ngữ ở cột bên trái với câu hỏi tương ứng ở cột bên phải?

1. Trạng ngữ chỉ nơi chốn

a. Khi nào? Mấy giờ?

2. Trạng ngữ chỉ thời gian

b. Vì sao? Nhờ đâu? Tại đâu?

3. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

c. Bằng cái gì? Với cái gì?

4. Trạng ngữ chỉ mục đích

d. Ở đâu?

5. Trạng ngữ chỉ phương tiện

e. Để làm gì? Vì cái gì?

Trả lời: 1 - …..; 2 - …..; 3 - …..; 4 - …..; 5 - …..
Câu 12: Con hãy nối các loại trạng ngữ với ví dụ tương ứng về loại trạng ngữ đó?

1. Trạng ngữ chỉ nơi chốn

a. Với đôi bàn tay khéo léo, 
Lan đã đan xong cái áo từ lâu.

2. Trạng ngữ chỉ thời gian

b. Đúng 8 giờ sáng, chúng tôi bắt 
đầu lễ bế giảng năm học.

3. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

c. Trong bếp, mẹ đang tất bật nấu nướng.

4. Trạng ngữ chỉ mục đích

d. Vì hậu đậu, Bình lại làm vỡ mất cái bát.

5. Trạng ngữ chỉ phương tiện

e. Để làm mẹ vui lòng, Ngọc luôn cố gắng
 học chăm chỉ.

Trả lời: 1 - …..; 2 - …..; 3 - …..; 4 - …..; 5 - …..
Câu 13: Câu nào dưới đây là câu ghép?
A. Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo.
B. Cây gạo buồn thiu, những chiếc lá cụp xuống, ủ ê.
C. Cứ mỗi năm, cây gạo lại xòe thêm được một tán lá trong vươn cao lên trời xanh.
D. Vào mùa hoa, cây gạo như đám lửa đỏ ngang trời hừng hực cháy..
Câu 14: Các vế câu trong câu ghép “Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo, vậy mà lá thì xanh mơn mởn, non tươi, dập dờn đùa với gió” được nối với nhau bằng cách nào?
A. Nối bằng từ “vậy mà”



B. Nối bằng từ “thì”

C. Nối trực tiếp (không dùng từ nối).

D. Cả A và B đều đúng

Câu 15: Trong chuỗi câu “Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo. Nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm….” câu in đậm liên kết với câu đứng trước nó bằng cách nào?

A. Dùng từ nối và lặp từ ngữ

B. Dùng từ nối và thay thế từ ngữ

C. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ
D. Dùng từ nối, lặp từ và thay thế từ ngữ

Câu 16: Dấu phẩy trong câu “Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo” có tác dụng gì?

A. Ngăn cách các vế câu

B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

C. Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ

D. Cả A và B đều đúng

Câu 17: Điền vào chỗ trống từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Ai về thăm mẹ quê ta


Chiều nay có ……………….xa nhớ bầm

Câu 18: Điền vào chỗ trống từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Bầm ơi có rét không bầm?

…………gió núi, lâm thâm mưa phùn.

Câu 19: Điền vào chỗ trống từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Bầm ra ruộng cấy bầm run

Chân lội dưới bùn, tay cấy ……………….

Câu 20: Điền vào chỗ trống cặp từ  hô ứng thích hợp để hoàn thành câu sau:

Thương con bầm cấy mấy đon

Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.


Mưa phùn ướt áo tứ thân 

Mưa …………………….hạt, thương bầm …………………!

Câu 21: Điền vào chỗ trống từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Con đi trăm núi …………….

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm.

Câu 22: Từ “róc rách” thuộc từ loại nào?


a/ động từ

b/ tính từ

c/ đại từ

d/ danh từ

Câu 23: Từ “chạy” trong câu: “Cả thôn đang lo chạy lũ.”

a/ vận hành

b/ tìm kiếm

c/ vận chuyển
d/ trốn tránh

Câu 24: Từ “chạy” trong câu: “Đồng hồ này không chạy nữa rồi.”


a/ vận hành

b/ tìm kiếm

c/ vận chuyển
d/ trốn tránh

Câu 25: Từ “răng” trong câu nào sau đây được dùng với nghĩa chuyển?


a/ Em bé nhà mình mới mọc hai cái răng cửa.


b/ Bạn Minh bị ngã gãy răng.


c/ Chiếc răng cưa đã bị cùn.


d/ Cô giáo em có hàm răng trắng sáng.

Câu 26: Từ nào nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?


a/ Lưỡi dao

b/ Lưỡi rìu

c/ Lưỡi gươm

d/ Lưỡi lợn

Câu 27: Chỉ ra cặp từ trái nghĩa trong câu sau:




Dù ai đi ngược về xuôi

                     Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.

                                                             Ca dao

a/ đi – về
b/ ngược – xuôi

c/ cả a và b đều đúng
d/ dù – nhớ
Câu 28: Cặp từ hô ứng thích hợp điền vào câu sau là: 

           Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang

    ………………….. tấc đất, tất vàng ……………….

a/ vừa – vừa

b/ bao nhiêu – bấy nhiêu

c/ càng – càng
d/ chưa - đã

Câu 29: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu ca dao sau:

Ơn trời mua nắng phải thì

    Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

           …………….. chẳng quản bao lâu 

    Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.
Câu 30: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu ca dao sau:


Cày đồng đang buổi ban trưa

    Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

           Ai ơi bưng bát cơm đầy

    Dẻo thơm một hạt, ……………….. muôn phần.
Câu 31: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu sau:


Ai ơi đã quyết thì hành

Đã đan thì lận tròn vành mới ………….!

Câu 32:  Điền từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
Hãy lo bền chí câu cua


Dù ai câu chạch câu rùa ……………

Câu 33: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định, ……………. thì về.
Câu 34: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Gió đua cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà ……………
      Mịt mù khói tỏa ngàn sương

Nhịp chài Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.
Câu 35: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Hải Vân bát ngát nghìn trùng

Hòn ……………. sừng sững đứng trong vịnh Hàn.
Câu 36: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Nhất tự vi sư, bán tự vi ……………

Câu 37: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh

Nước …………… lóng lánh cá tôm.
Câu 38: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu tục ngữ sau:
Đất lành ……….. đậu

a/ cò

b/ gà

c/ chim

d/ sáo

Câu 39: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

Có công mài sắt, có ngày ……………… kim.

a/ thành

b/ lên


c/ nên


d/ được

Câu 40: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
Cáo chết ……………. quay đầu về núi.
Câu 41: Câu sau đây có mấy cặp từ trái nghĩa?

Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.

a/ không có

b/ một

c/ hai


d/ ba

Câu 42: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
Ăn ít …………….nhiều

Câu 43: Điền từ trái nghĩa thích hợp với từ “nhỏ” để  hoàn thành câu sau:


Việc nhỏ nghĩa ……………..

Câu 44: Điền từ có vần ua để hoàn thành câu sau: 

Ngang như ………..

Câu 45: Hoàn thành câu thành ngữ sau:


Đông như …………..

Câu 46: Hoàn thành câu thành ngữ sau:



Góp gió thành ………..
Câu 47: Hoàn thành câu sau: 

Muốn sang thì bắc ………….
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
Câu 48: Hoàn thành câu thành ngữ sau:
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ …………… mà trồng.

a/ cho củ

b/ cho dây

c/ cho đất

d/ cho cành

Câu 49: Hoàn thành câu thành ngữ sau:

Lên non mới biết non cao

Lội sông mới biết sông nào …………..

Câu 50: Hoàn thành câu sau: 

Uốn cây từ thuở còn……….
Dạy con từ thuở hãy còn ngây thơ.
a/ mầm

b/ lá

c/ cành

d/ non

Câu 51: Hoàn thành câu sau:

Nhất nam viết………….., thập nữ viết vô.
Câu 52: Trâu vàng uyên bác (Điền từ thích hợp để hoàn thành các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao) sau:

a. Trẻ người ………………dạ

b.  Tre non …………..uốn

c.  Tre ….….. măng mọc
d. Nhà khó cậy ….….. hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi.
e. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ……………. con lăn.
f. Trai thanh ….……..lịch.
g. Uốn …………… từ thuở còn non
h. ………….. sông mới biết sông nào cạn sâu.
i. Ăn …………… nhớ đâm xay dần sàng.
j. Ăn ….…. nhớ kẻ trồng cây.

k. Con ….…. cha mẹ trăm đường con hư.
l. Tuy rằng ……..…….. giống nhưng chung một giàn.

m. …………… người đẹp nết còn hơn đẹp người.
n. Ngọt …….………. mía lùi.

o. Gan như ………… tía.

p. ……..…….. biển một nhà
q. Cày ………..…….. cuốc bẫm
r. Việc nhỏ …………… lớn.
s. Trâu …………. năm còn nhớ chuồng.
t. Nơi chốn…… ……… cắt rốn.
Câu 53: Giải câu đố:
a. Thân dài thượt

Ruột thẳng băng

Khi thịt bị cắt khỏi chân

Thì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi?

Là cái ………….
b. Hè về áo đỏ như son

Hè đi thay lá xanh non mượt mà

Bao nhiêu tay toả rộng ra

Như vẫy như đón bạn ta đến trường?

Là cây ……………
c. Da trắng muốt

Ruột trắng tinh

Bạn với học sinh

Thích cọ đầu vào bảng?

Là cái gì…………….
Câu 54: Giải câu đố: 
Em là chim đẹp trên rừng,

Nếu thêm sắc nữa cứ cùng đi thôi.

Nếu ai mà hỏi lại tôi,

Thì tôi lại ở đúng nơi ra vào. 
Từ có dấu hỏi là từ gì?

Trả lời: Từ ……………

Câu 55: Giải câu đố:

Cắt đuôi thì điếc tai anh,

Cắt đầu thành quả trên cành cây cao

Không ai cắt xén thì sao

Lênh đênh mặt nước chẳng bao giờ chìm.

Từ để nguyên là từ gì?

Trả lời:  từ …..…..

Câu 56: Giải câu đố: 

Chỉ vì không mũ đội trên đầu,

Mang tiếng xưa nay giống bọ sâu.

Có mũ đội trên đầu thêm đạo mạo,

Con con cháu cháu kém ai đâu.

Từ có mũ trên đầu là từ gì?

Trả lời: từ ….….

Câu 57: Giải câu đố: 

Em là màu của lá non

Bỏ đầu đi sẽ lớn khôn nhất nhà

Chia đôi nửa dưới lìa ra

Nửa trên còn lại, chẳng là gần nhau
Nửa trên còn lại là từ gì?

Trả lời: Từ ….….

